

HỌC TOÁN LỚP 5 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5
CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC - NHẬN BIẾT HÌNH
I. [bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Kiến thức cần nhớ:
1. [bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark8]Điềm:
· [bookmark: bookmark9]Là hình đơn giản nhất. Dùng các chữ in hoa: A, B, C...để đặt tên cho điểm.
2. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark13]Đoạn Thẳng:
· [bookmark: bookmark14]Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và  B.
.-------.-------------.
	A             C                          B
· [bookmark: bookmark15]Điểm A, B gọi là 2 đầu của đoạn thẳng.
· [bookmark: bookmark16]C nằm giữa A và B. A, B, C là ba điểm thẳng hàng.
A •----------•-------------------•B
                    C
· [bookmark: bookmark17]C được gọi là trung điểm của AB: C nằm giữa A và B; CA = CB.
3. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21]Đường thẳng:
· [bookmark: bookmark22]Kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía ta có đường thẳng AB.
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark26]                    A --------•-----------------------------•-------B
4. Tia
· [bookmark: bookmark27]Kéo dài đoạn thẳng AB về một phía thì ta có một tia.
	A ------•-----------------------------•B
•
5. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark31]Góc:
· [bookmark: bookmark32]Hai tia OA, OB tạo thành góc o. Góc o có đỉnh o và hai cạnh là OA và OB.
[image: ]
· [bookmark: bookmark33]Góc có số đo 90° gọi là góc vuông.
· [bookmark: bookmark34]Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông.
· [bookmark: bookmark35]Góc tù là góc lớn hơn góc vuông.
· [bookmark: bookmark36]Góc bẹ là góc bằng hai góc vuông.
6. [bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark40]Hai Đưòng Thẳng Vuông Góc:
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· [bookmark: bookmark41]Kéo dài hai cạnh MN và NP của hình chữ nhật MNPQ thì ta được hai đường thẳng vuông góc với nhau là MN và NP.
· [bookmark: bookmark42]Hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có đỉnh O chung.
[image: ]
7. [bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark46]Hai Đường Thẳng Song Song:
[image: ]
- Nếu kéo dài mãi về hai phía cạnh AB và CD của hình chữ nhật ABCD thì đường thẳng AB và CD là không bao giờ cắt nhau. Ta nói đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.
II. [bookmark: bookmark47]Một Số Ví Dụ:
Ví Dụ 1: Cho hình vẽ sau: Hình cố 8 cạnh, nối hai đỉnh không cùng thuộc một cạnh thì được 1 đường chéo. Hỏi hình đó có bao nhiêu đường chéo?
[image: ]
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Giải
Như vậy, với mỗi đỉnh thì ta kẻ được: 8 - 3 = 5 đường chéo
Có: 8 X 5 = 40 đường chéo.
Nhưng như vậy mỗi đường chéo được tính hai lần.
Số đường chéo thực sự là: 40 : 2 = 20 (đường)
Đáp Số: 20 đường.
Ví Dụ 2: Tính xem mỗi hình sau có tất cả mấy đoạn thẳng?
a) .    .   . b) .   .  .   .    c) .  .  .  . .
    A            B            C         A           B       C          D           A       B       C      D   E
 Tìm số đoạn thẳng trên đường thẳng có 2017 điểm?
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Giải
Thấy hình a) có 3 đoạn thẳng; hình b) 6 đoạn thẳng; hình c) 10 đoạn thẳng.
Lập bảng:
	số điểm trên một đường thẳng
	Số đoạn thẳng

	2
	1

	3
	3 = 1 + 2

	4
	6=1+2+3

	5
	10 = 1 + 2 + 3 + 4

	…n


	


—2	


Số đoạn thẳng trên đường thẳng có 2017 điểm là:  = 2 033 136 (đoạn thẳng)
Đáp Số: 2 033 136
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]VíDụ 3:
a, [bookmark: bookmark57]Hãy tìm xem mỗi hình sau có mấy hình tam giác?
[image: ]

b, [bookmark: bookmark58]Xác định số hình tam giác tạo thành bằng cách vẽ 99 đường thẳng đi qua 1 đỉnh và cắt cạnh đáy của hình tam giác?
c, [bookmark: bookmark59]Hỏi phải vẽ bao nhiêu đường thẳng cùng đi qua 1 đỉnh và cắt cạnh đáy của một hình tam giác để tất cả số hình tam giác được tạo thành là 820?
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]Giải
a) Hình a) có 3 tam giác; hình b) có: 6 tam giác; hình c) 10 tam giác.
	SỐ điểm trên cùng 1 đường thẳng
	Số tam giác

	0
	1

	1
	3 = 1+2

	2
	6 = 1 +2 + 3

	3
…..
	10 = 1 + 2 + 3 + 4

	99
…..
	1+2 + 3 + ... + 100

	n
	l+2+... + n + (n + 1) = 



b) Số tam giác là: = 5050 (tam giác)
c) Gọi số đường thẳng phải kẻ là n thì:  = 820 -> (n + 1) X (n + 2) = 1640
Thấy n + 1 và n +2 là hai số tự nhiên liên tiếp mà 40 X 41 = 1640.
Suy ra: n + 1 = 40 => n = 39.
Đáp Số: b) 5050; c) 39.
Ví Dụ 4: Nối điểm chính giữa các cạnh hình vuông thứ nhất ta được hình vuông thứ hai. Nối điểm chính giữa cac cạnh hình vuông thứ hai ta được hình vuông thứ ba và cứ tiếp tục như vậy... Hãy tìm số hình tam giác có trong hình vẽ như vậy đến hình vuông thứ 100.
Giải
	Vẽ đến hình vuông thứ…
	Số tam giác

	1
	0 = 4 x 0

	2
	4 = 4 x 1

	3
	8 = 4 x 2

	4
	12 = 4 x 3

	…100
	4 x (100- 1) = 396




Đáp Số: 396.


[bookmark: bookmark65]BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark66]BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC - NHẬN BIẾT HÌNH
Bài 1: Hãy ghi tên các hình tam giác ở hình sau:
[image: ]
Bài 2: Hãy ghi tên các hình tam giác trong hình vẽ:
[image: ]
Bài 3: Xem hình sau. Cho biết MN là cạnh của cac hình tam giác nào? Cạnh của hình tứ giác nào?
[image: ]
Bài 4: Hình vẽ sau có bao nhiêu:
a, [bookmark: bookmark67]Đoạn thẳng? Đọc tên các đoạn thẳng đó?
b, [bookmark: bookmark68]Hình tam giác? Đọc tên các tam giác?
c, [bookmark: bookmark69]Hình tứ giác? Đọc tên cac hình tứ giác đó?
[image: ]
Bài 5: Cho 7 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng khi nối các điểm đã cho với nhau?
Bài 6: Cho hình vẽ bên:
a, [bookmark: bookmark70]Hình bên có bao nhiêu goc?
b, [bookmark: bookmark71]Trong số các góc bên có mấy góc vuông? Có mấy góc tù?
[image: ]
Bài 7: Trong hình bên, A là đỉnh của các hình tam giác nào? Hãy nêu các hình tam giác đó?
[image: ]
[image: ]Bài 8: Hình vẽ bên có:
a, [bookmark: bookmark72]Mấy hình tứ giác? Đọc tên.
b, [bookmark: bookmark73]Mấy hình tam giác? Đọc tên.


Bài 9: Cho hình tam giác ABC. Hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng để có 5 hình tam giác? 6 hình tam giác?
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]Bài 10:
a, [bookmark: bookmark77]Có 7 cây hãy trồng thành 6 hàng, mỗi hàng 3 cây?
b, [bookmark: bookmark78]Có 9 cây trồng thành 8 hàng mỗi hàng 3 cây?
Bài 11: Có 9 cây hãy trồng thàng 10 hàng mỗi hàng 3 cây?
Bài 12: Có 10 cây trồng thành 5 hàng mỗi hàng 4 cây. Nêu 5 cách trồng?
Bài 13: Hãy trồng 7 cây thàng 5 hàng, mỗi hàng 3 cây?
Bài 14: Tìm cách trồng 11 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây?
Bài 15: Hãy trồng 10 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây?
Bài 16: Gọi tam giác ABC là tam giác thứ nhất. Nối điểm giữa các cạnh của hình tam giác ABC ta được tam giác thứ hai. Nối điểm giữa các cạnh của hình tam giác thứ hai ta được hình tam giác thứ ba và cứ tiếp tục như vậy mãi...
a) [bookmark: bookmark79]Hỏi có tất cả bao nhiêu hình tam giác khi ta vẽ đến hình tam giác thứ 50?
b) [bookmark: bookmark80]Muốn có trên hình vẽ 445 tam giác thì phải vẽ đến hình tam giác thứ mấy?
Bài 17: Cho hình bên, biết cạnh của mỗi hình vuông nhỏ là  1 cm. Có bao nhiêu đường gấp khúc dài 4cm đi từ A đến C? (mỗi đoạn thẳng chỉ đi một lần)?
[image: ]
[bookmark: bookmark83]HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark84]BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC - NHẬN BIẾT HÌNH
Bài 1: Hãy ghi tên các hình tam giác ở hình sau:
A
[image: ]
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Hướng Dẫn Giải
Các hình tam giác là: ABC; ACD; BCD; BCM; BDM.
Bài 2: Hãy ghi tên các hình tam giác trong hình vẽ:
[image: ]
Hướng Dẫn Giải
Các tam giác đó là: ABD; ADH; DHN; CHN; CDH; ACD; ABC.
Bài 3: Xem hình sau. Cho biết MN là cạnh của các hình tam giác nào? Cạnh của hình tứ giác nào?
[image: ]
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]Hướng Dẫn Giải
· [bookmark: bookmark91]MN là cạnh của các tam giác: MNA; MNO; MNB; MNP.
· [bookmark: bookmark92]MN là cạnh của các tứ giác: MNPB; MNPC; MNCB.
Bài 4: Hình vẽ sau có bao nhiêu:
a, [bookmark: bookmark93]Đoạn thẳng? Đọc tên các đoạn thẳng đó?
b, [bookmark: bookmark94]Hình tam giác? Đọc tên các tam giác?
c, [bookmark: bookmark95]Hình tứ giác? Đọc tên các hình tứ giác đó?
[image: ]
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]Hướng Dẫn Giải
Hình vẽ trên có
a, [bookmark: bookmark99]11 đoạn thẳng: AB; AE; AH; AD; BC; BD; BH; CD; CE; HD; DE.
b, [bookmark: bookmark100]5 hình tam giác: ABH; ABD; ADE; BCD; BHD.
c, [bookmark: bookmark101]4 hình tứ giác: BCDH; ABDE; ABCD; ABCE.
Bài 5: Cho 7 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng khi nối các điểm đã cho với nhau?
Hướng Dẫn Giải
[image: ]
Vì có 7 điểm và không có 3 điểm nào thẳng hàng nên có 7 cách chọn đầu mút thứ nhất của đoạn thẳng. Sau khi chọn đầu mút thứ nhất thì có 6 điểm còn lại nên có 6 cách chọn đầu mút thứ hai, để nối đầu mút thứ nhất được đoạn thẳng.
Mỗi cách chọn ta được một đoạn thẳng.
Vậy có 6 X 7 = 42 (đoạn thẳng)
Nhưng như vậy mỗi đoạn thẳng được tính 2 lần. Vậy số đoạn thẳng thực sự có là:
42 : 2 = 21 (đoạn thẳng)
Đáp Số: 21.
Bài 6: Cho hình vẽ bên:
a, [bookmark: bookmark102]Hình bên có bao nhiêu góc?
b, [bookmark: bookmark103]Trong số các góc bên có mấy góc vuông? Có mấy góc tù?
[image: ]
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]Hướng Dẫn Giải
a, [bookmark: bookmark107]Hình bên có tất cả 5 tia chung góc O. Khi ghép mỗi tia với 4 tia còn lại ta được 4 góc.
Vậy ta có: 4 X 5 = 20 (góc)
Nhưng như vậy mỗi góc được tính 2 lần.
Vậy số góc thực sự là: 20 : 2 = 10 (góc)
b, [bookmark: bookmark108]Hình có 2 góc vuông (góc COE và AOD). Hình có 2 góc tù (BOE; AOE).
Bài 7: Trong hình bên, A là đỉnh của cac hình tam giác nào? Hãy nêu các hình tam giác đó?
[image: ]
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Hướng Dẫn Giải
A là đỉnh của các tam giác: ABC; ABM; ANM; APM.
Bài 8: Hình vẽ bên có:
a,	Mấy hình tứ giác? Đọc tên.
b,	Mấy hình tam giác? Đọc tên                        . [image: ]
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]Hướng Dẫn Giải
a) [bookmark: bookmark117]Hình không có tứ giác nào.
b) [bookmark: bookmark118]Hình bên có 10 hình tam giác.
Các hình tam giác là: AMN; BKM; CKH; DHI; EIN; ADK; ACI; BDN; BEH; CEM.
Bài 9: Cho hình tam giác ABC. Hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng để có 5 hình tam giác? 6 hình tam giác?
Hướng Dẫn Giải
Có thể kẻ hai đoạn thẳng như sau để được 5 hình tam giác:
Kẻ như sau để được 6 tam giác:

[image: ]  

Kẻ như sau để được 6 tam giác:
                                [image: ]






[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Bài 10:
a, [bookmark: bookmark122]Có 7 cây hãy trồng thành 6 hàng, mỗi hàng 3 cây?
b, [bookmark: bookmark123]Có 9 cây trồng thành 8 hàng mỗi hàng 3 cây?

Hướng Dẫn Giải

               [image: ]                                                    [image: ]


Bài 11: Có 9 cây hãy trồng thàng 10 hàng mỗi hàng 3 cây?
[image: ]Hướng Dẫn Giải
Bài 12: Có 10 cầy trồng thành 5 hàng mỗi hàng 4 cây. Nêu 5 cách trồng?
Hướng Dẫn Giải
[image: ] [image: ]
 Bài 13: Hãy trồng 7 cây thàng 5 hàng, mỗi hàng 3 cây?
Hướng Dẫn Giải

[image: ]
Bài 14: Tìm cách trồng 11 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây?
Hướng Dẫn Giải
[image: ]
Bài 15: Hãy trồng 10 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây?
Hướng Dẫn Giải

[image: ]

Bài 16: Gọi tam giác ABC là tam giác thứ nhất. Nối điểm giữa cac cạnh của hình tam giác ABC ta được tam giác thứ hai. Nối điểm giữa các cạnh của hình tam giác thứ hai ta được hình tam giác thứ ba và cứ tiếp tục như vậy mãi...
a) [bookmark: bookmark124]Hỏi có tất cả bao nhiêu hình tam giác khi ta vẽ đến hình tam giác thứ 50?
b) [bookmark: bookmark125]Muốn có trên hình vẽ 445 tam giác thì phải vẽ đến hình tam giác thứ mấy?

Hướng Dẫn Giải
a) Ta lập bảng như sau:
	Vẽ đến tam giác thứ
	Số hình tam giác

	1
	1

	2
	5 = 1 + 4

	3
	9 = 1 +4 x 2

	4
	13 = 1 + 4x3

	50
	1 + 4 x 49 = 197

	n
	1 + 4 X (n - 1)


Vậy khi vẽ đến hình tam giác thứ 50 ta có 197 hình tam giác 
b) Ta có: 1 + 4 X (n - 1) = 445
=> 4 X ( n - 1) = 444
=> n - 1 = 444 : 4 = 111
=> n = 112
Vậy muốn trên hình vẽ cố 445 tam giác ta cần vẽ đến tam giác thứ 112.
Đáp số: a) 197 b) 112
Bài 17: Cho hình bên, biết cạnh của mỗi hình vuông nhỏ là 1cm. Có bao nhiêu đường gấp khúc dài 4cm đi từ A đến c? (mỗi đoạn thẳng chỉ đi một lần)?
Hướng Dẫn Giải
[image: ]Có tất cả 6 đường gấp khúc đi từ A đến C.
Đáp Số: 6.
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]BÀI 2 : TAM GIÁC
1. [bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark132]Hình Tam Giác:
- Hình tam giác: gồm 3 cạnh, 3 góc và 3 đỉnh (đỉnh là điểm 2 cạnh tam giác tiếp nhau)
[image: ]
- Trong hình tam giác ABC:
+ 3 cạnh là: AB; BC; AC.
+ 3 góc: góc A; góc B; góc c.
+ 3 đỉnh: đỉnh A; đỉnh B; đỉnh C.
+ AH là chiều cao của tam giác ABC tương ứng với cạnh đáy BC.
· [bookmark: bookmark133]Trong tam giác có 3 đường cao và ta có thể chọn bất kỳ cạnh nào là đáy trong 3 cạnh của tam giác.
· [bookmark: bookmark134]Đoạn thẳng kẻ từ đỉnh đối diện và vuông góc với cạnh đáy thì gọi là đường cao.
+ Có đường cao nằm trong tam giác và có đường cao nằm phía ngoài tam giác.
[image: ]
+ Ba đường cao của tam giác cắt nhau tại một điểm.
[image: ]

2. [bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark138]Các dạng hình tam giác:
Có 4 dạng tam giác:
- Tam giác thường: không có gì đặc biệt
[image: ]
- Tam giác cân: Có 2 cạnh bằng nhau. AB = AC
[image: ]
- Tam giác đều: Có 3 cạnh bằng nhau. Tam giác ABC đều có: AB = AC = BC.
Góc A = góc B = góc C.
[image: ]
- Tam giác vuông. Tam giác có 1 góc vuông. Tam giác ABC vuông tại A có nghĩa là AB vuông góc với AC.
[image: ]
Trong tam giác vuông, có thể coi 1 cạnh góc vuông là chiều cao còn cạnh còn lại là cạnh đáy(vuông góc với chiều cao).
3. [bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark142]Chu vi hình tam giác:
· [bookmark: bookmark143]Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài (cùng đơn vị đo) của 3 cạnh.
· [bookmark: bookmark144]Chu vi tam giác ABC ký hiệu c = AB + AC + BC.
4. [bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark148]Diện tích hình tam giác:
· [bookmark: bookmark149]Diện tích hình tam giác bằng nửa tích chiều cao và cạnh đáy tương ứng
[image: ]
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]2 x S = h x a                  Suy ra: h =  ,  a = 
Trong tam giác vuông thì diện tích bằng nửa tích của hai cạnh góc vuông.
5. [bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark155]Một số ví dụ:
Ví Dụ 1: Tính diện tích tam giác có cạnh đáy 45cm và chiều cao là 25cm.
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]Giải
Diện tích tam giác là:
(25 X 45) : 2 = 562,5 (cm2)
Đáp Số: 562,5 cm2.
Ví Dụ 2: Cho một hình tam giác vuông ABC vuông góc tại A. Cạnh AB lớn hơn cạnh AC là lm. Cạnh BC là 500cm.
a) [bookmark: bookmark159]Tính độ dài cạnh AB và AC, biết chu vi hình tam gia'c là 120dm.
b) [bookmark: bookmark160]Tihh diện tích hình tam giác vuông ABC.
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]Giải
Đổi 1m = 100 cm; 120dm = 1200cm.
[image: ]
[bookmark: bookmark164]a) Chu vi tam giác ABC = AB + AC + BC = 1200cm.
Mà BC = 500cm => AB + AC = 1200 - 500 = 700 cm.
Suy ra: AB = (700 + 100) : 2 = 400 (cm)
             AC = 700- 400 = 300 (cm)
[bookmark: bookmark165]b) Diện tích tam giác vuông ABC là:
              (400 X 300) : 2 = 60 000 (cm2) = 6 (m2)
Đáp số:a) AB = 400cm; AC = 300cm; b) 6 m2.
Ví Dụ 3: Diện tích một hình tam giác bằng diện tích một hình chữ nhật có chu vi 85dm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng  chiều dài. Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao của tam giác là 25dm.
[bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168]Giải
Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
85 : 2 = 42,5 (dm)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
42,5 : (2 +3) X 2 = 17 (dm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
42,5- 17 = 25,5 (dm)
Diện tích của hình chữ nhật là:
17 x 25,5 = 433,5 (dm2)
Diện tích của tam giác là:
433,5 x  = 289 (dm2)
Cạnh đáy của tam giác là:
2 X 289 : 25 = 23,12 (dm)
Đáp Số: 23,12 (dm)
Ví Dụ 4: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,625m2. Tính diện tích tam giác ABC đó.
Giải:
[image: ]
Chiều cao của tam giác ACD ứng với cạnh đáy CD cũng là chiều cao của tam giác ABC ứng với cạnh đáy BC bằng:     2 x 5,625 : 2,7 = (m)
Diện tích của tam giác ABC là:  (3,5 x ) : 2 = 7,292 m2.
[bookmark: bookmark169]Đáp Số: 7,292 m2
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]BÀI 2: BÀI TẬP TỰ LUYỆN TAM GIÁC
Bài 1: Tính diện tích tam giác có:
a) [bookmark: bookmark174]Cạnh đáy là 45 cm và chiều cao là 25 cm.
b) [bookmark: bookmark175]Cạnh đáy là 5,8 dm và chiều cao là 2,3 dm.
c) [bookmark: bookmark176]Cạnh đáy là  m và chiều cao là  m.
Bài 2: Một cáì ao hình tam giác có chiều cao là 14 m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao. Tính diện tích cái ao đó?
Bài 3: Một thửa ruộng hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 86 m. Tính diện tích của thửa ruộng đó bằng dam2, biết chiều cao hơn cạnh đáy là 160 dm.
Bài 4: Một hình tam giác có chu vi là 450 cm. Cạnh AB hơn cạnh BC là 5 cm và kém cạnh AC là 5 cm. Tính các cạnh của tam giác ABC.
Bài 5: Chu vi tam giác: 54 cm. Chiều cao lần lượt là: 12 cm, 8cm, 6cm. Tính độ dài 3 cạnh hình tam giác?
Bài 6: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 18cm và BC = 12cm. Trên AB lấy điểm
M sao cho AM = và trên BC lấy điểm N sao cho BN =  BC. Tính diện tích hình tam giác DMN.
Bài 7: Cho tam giác ABC cố M nằm trên BC và MC =  BC, BK là đường cao của tam giác ABC, MH là đường cao của tam giac AMC. Tính tỉ số ?
Bài 8: Cho tam giác ABC,  D là điểm chính giữa của AC. Trên AB lấy E sao cho AE = 2 X EB. Nối BD cắt CE tại G.
a) [bookmark: bookmark177]So sánh diện tích tam giác BGC và ABG?
b) [bookmark: bookmark178]So sánh EG và CG.
Bài 9: Tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB dài 30cm, AC = 40cm, BC = 50cm. Ta cắt một đoạn thẳng song song với cạnh BC và cách cạnh BC 3cm. Đoạn thẳng đó cắt AB tại M, cắt AC tại N. Hình MNCB là hình gì? Tìm diện tích hình MNCB?
Bài 10: Cho tam giac ABC. M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Có MC và BN cắt nhau tại O. Tính diện tích tam giác MON biết diện tích tam giác ABC là 132m2
Bài 11: Một hình tam giác có diện tích là 189,54 cm2 và độ dài một cạnh là 24,3cm. Tính chiều cao ứng với cạnh đó của tam giác.



Bài 12: Độ dài cạnh đáy cửa một hình tam giác là 5,6m và chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 2,3m. Diện tích của tam giác đó là bao nhiêu m2?
Bài 13: Một hình tam giác có diện tích 8,595 cm2, độ dài cạnh đáy là 4,5 cm. Vậy chiều cao úng với cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu cm?
Bài 14: Một hình tam giác có cạnh đáy là 35dm. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265m2. Diện tích tam giác đó là bao nhiêu m2.
Bài 15: Một lá cờ thể thao hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là 3dm, như vậy là hơn cạnh góc vuông thứ hai là 5cm. Diện tích là cờ đó là bao nhiêu dm2?


Bài 16: Một hình tam giác có diện tích là 12,16dm2 và chiều cao tương ứng với một cạnh đáy là 3,8dm. Cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu dm?


[bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
BÀI 3: TAM GIÁC
Bài 1: Tính diện tích tam giác có:
a) [bookmark: bookmark182]Cạnh đáy là 45 cm và chiều cao là 25 cm.
b) [bookmark: bookmark183]Cạnh đáy là 5,8 dm và chiều cao là 2,3 dm.
c) [bookmark: bookmark184]Cạnh đáy là I m và chiều cao là I m.
5	8
Hướng Dẫn Giải
a) [bookmark: bookmark185]s = (25 X 45) : 2 = 562,5 (cm2).
b) [bookmark: bookmark186]S = (2,3 X 5,8) : 2 = 6,67 (cm2).
c) [bookmark: bookmark187]s = = 0,1875 (cm2).
Đáp Số: a) 562,5 cm2; b) 6,67 cm2; c) 0,1875 cm2.
Bài 2: Một cáỉ ao hình tam giác có chiều cao là 14 m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao. Tính diện tích cái ao đó?
Hướng Dẫn Giải
Cạnh đáy của cái ao là: 1,5 X 14 = 21 (m)
Diện tích cái ao là: (14 X 21) : 2 = 146 (m2)
Đáp Số: 146 (m2)
Bài 3: Một thửa ruộng hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 86 m. Tihh diện tích của thửa ruộng đó bằng dam2, biết chiều cao hơn cạnh đáy là 160 dm.
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190]Hướng Dẫn Giải
Đổi 86 m = 8,6 dam; 160 dm = 1,6 dam
Chiều cao của thửa ruộng là: (8,6 - 1,6) : 2 = 3,5 (dam)
Cạnh đáy của thửa ruộng là: 8,6 - 3,5 = 5,1 (dam)
Diện tích thửa ruộng là: (3,5 X 5,1) : 2 = 8,925 (dam2)
Đáp Số: 8,925 (dam2)
Bài 4: Một hình tam giác cố chu vi là 450 cm. Cạnh AB hơn cạnh BC là 5 cm và kém cạnh AC là 5 cm. Tính các cạnh của tam giác ABC.
Hướng Dẫn Giải
Do cạnh AB hơn cạnh BC là 5 cm và kém cạnh AC là 5 cm nên cạnh AB bằng trung bình cộng độ dài của 3 cạnh tam giác.
Suy ra:
AB = 450 : 3 = 150 (cm);
BC = AB - 5 = 150 - 5 = 145 (cm)
AC = AB + 5 = 150 + 5 = 155 (cm)
Đáp Số: AB = 150cm; BC = 145cm; AC = 155cm.
Bài 5: Chu vi tam giác: 54 cm. Chiều cao lần lượt là: 12 cm, 8cm, 6cm. Tính độ dài 3 cạnh hình tam giác?
Hưóng Dẫn Giải
Gọi độ dài 3 cạnh tam giác là: a, b, c tương ứng với các đường cao 12 cm, 8 cm, 6 cm.
Do chu vi là 54cm nên: a + b + c = 54 (cm) (1)
Lại có   x 12 x a =  x 8 x b =  x 6 x c => 6 x a = 4 x b = 3 x c
Suy ra b =  x a và c = 2 x a. Thay vào (1) được:
a +  x a + 2 x a = 54 =>  x a = 54 => a =  = 12 cm
Từ đó b = 18cm và c = 24 cm
Đáp số: 12cm, 18 cm và 24 cm
Bài 6: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 18cm và BC = 12cm. Trên AB lấy điểm
M sao cho AM = và trên BC lấy điểm N sao cho BN =  BC. Tính diện tích hình tam giác DMN.
Hướng Dẫn Giải
[image: ]

Ta có: AM =  X AB =  X 18 = 6 (cm);      FM = AB - AM = 18 - 6 = 12 (cm)
BN = CN =  X BC =  X 12 = 6 (cm)
Từ đó ta tính được:
SDAM =  (DA X AM) : 2 = (12 X 6) : 2 = 36(cm2)
SMBN = (MB X BN) : 2 = (12 X 6) : 2 = 36 (cm2)
SDCN  = (DC X CN) : 2 = (18 X 6) : 2 = 54 (cm2)
SABCD = AB X BC = 18 X 12 = 216 (cm2)
[bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]Vậy:
SDMN  =  SABCD -  (SDAM + SMBN + SDCN) = 216 - (36 + 36 + 54) = 90 (cm2)
Đáp số: 90 (cm2)
Bài 7: Cho tam giác ABC có M nằm trên BC và MC =  BC, BK là đường cao của tam giác ABC, MH là đường cao của tam giac AMC. Tính tỉ số ?
Hướng Dẫn Giải
[image: ]

Tam giác ACM và tam giác ABC có:
- chung chiều cao hạ từ A xuống CM và BC.
- MC =   BC     suy ra 
Lại có tam giác BAC và tam giác MAC có: chung đáy AC.
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]Suy ra    = 


Đáp Số:     


Bài 8: Cho tam giác ABC,  D là điểm chính giữa của AC. Trên AB lấy E sao cho AE = 2 X EB. Nối BD cắt CE tại G.
a) [bookmark: bookmark197]So sánh diện tích tam giac BGC và ABG?
b) [bookmark: bookmark198]So sánh EG và CG.
Hướng Dẫn Giải
[image: ]

a) [bookmark: bookmark199]Ta có:
SBAD = SBCD (vì CD = AD và chiều cao từ B xuống CD và AD bằng nhau)
SGAD = SGCD (vì CD = AD và chiều cao từ G xuống CD và AD bằng nhau)
Lại có: SBAD = SGAD + SGAB và SBCD = SGCD + SGBC
Suy ra: SGAB = SGBC
b) [bookmark: bookmark200]Có: AE = 2 X EB => SGAE = 2 X SGEB => SGBC = 2 X SGEB
Mặt khác: tam giac BCG và tam giac BEG chung chiều cao hạ từ B xuống CE.
Do đó: CG = 2 X EG.
Đáp Số: a) SGAB = SGBC	b) CG = 2 X EG
Bài 9: Tam giác ABC vuông tại A, cố cạnh AB dài 30cm, AC = 40cm, BC = 50cm. Ta cắt một đoạn thẳng song song với cạnh BC và cách cạnh BC 3cm. Đoạn thẳng đó cắt AB tại M, cắt AC tại N. Hình MNCB là hình gì? Tìm diện tích hình MNCB?
[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]Hướng Dẫn Giải
Nối B với N, nối C với M ta có hình:
[image: ]

Theo đề bài ta có: MN // BC nên MNCB là hình thang và do MN cách BC 3cm nên chiều cao của hình thang MNCB là 3cm.
Mặt khác chiều cao của hình thang MNCB cũng là chiều cao của các tam giác MBC và NBC nên suy ra:
SMBC = SNBC = (3XBC) : 2 = (3X 50) : 2 = 75 (cm2)
Ta có: SABC = (AB X AC) : 2 = (30 X 40) : 2 = 600 (cm2)
Vậv có:	 
Lại có:
· [bookmark: bookmark204]Tam giac MBC và tam giác ABC có chung chiều cao hạ từ c xuống AB.
· [bookmark: bookmark205]Tam giac NBC và tam giác ABC có chung chiều cao hạ từ B xuống AC.
Suy ra: => MB = 3,75 cm, NC = 5 cm
[bookmark: bookmark206]Suy ra AM = AB - MB = 30 - 3,75 = 26,25 cm
- AN = AC - NC = 40 - 5 = 35 cm
VậySAMN = (AMxAN) : 2 = (26,25 X 35) : 2 = 459,375 (cm2)
SMNCB = SABC - SAMN 
Diện tích hình thang MNCB là:
600 - 459,375 = 140,625 (cm2)
Đáp Số: 140,625 (cm2)
Bài 10: Cho tam giác ABC có  M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Có MC và BN cắt nhau tại O. Tính diện tích tam giác MON biết diện tích tam giác ABC là 132m2.
[image: ]
Nối A với O
Ta có: SBCN = SBAN (VÌ cùng bằng  X SABC) mà hai tam giác này chung đáy BN.
=> Chiều cao hạ từ c xuống BN = chiều cao hạ từ A xuống BN.
=> SCBO = SABO (chung đáy BO và chiều cao bằng nhau) (1)
Lại có: SCBM = SCAM (vì cùng bằng   X SABC) mà hai tam giác này chung đáy CM.
=> Chiều cao hạ từ B xuống CM = chiều cao hạ từ A xuống CM.



· 


=>  =  ( chung đáy CO và chiều cao bằng nhau (2)
Từ (1) và (2) có =  x  = cm2
=  x cm2 =  x cm2  
Cũng có =  x cm2
Mặt khác = 
Suy ra ) – 
Thay số được 
Đáp số; 11 cm2
Bài 11: Một hình tam giác có diện tích là 189,54 cm2 và độ dài một cạnh là 24,3cm. Tính chiều cao ứng với cạnh đó của tam giác.
Hướng Dẫn Giải
Chiều cao là: 2 x 189, 54 : 24,3 = 15,6 (cmz)
Đáp Số: 15,6 (cm2)
Bài 12: Độ dài cạnh đáy của một hình tam giác là 5,6m và chiều cao tuơng ứng với cạnh đáy đó là 2,3m. Diện tích của tam giác đó là bao nhiêu m2?
Hướng Dẫn Giải
Diện tích của tam giác đó là: (2,3 X 5,6) : 2 = 6,44 (m2)
Đáp Số: 6,44 (m2)
Bài 13: Một hình tam giác có diện tích 8,595 cm2, độ dài cạnh đáy là 4,5 cm. Vậy chiều cao ứng với cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu cm?
Hướng Dẫn Giải
Chiều cao của tam giác là:  = 3,82 (cm)
Đáp Số: 3,82 (cm)
Bài 14: Một hình tam giác có cạnh đáy là 35dm. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265m2. Diện tích tam giác đó là bao nhiêu m2.
Hướng Dẫn Giải
Đổi 35dm = 3,5 m
Chiều cao của tam giác đó là: 2 x 5,265 : 2,7 = 3,9 (m)
Diện tích của tam giác đó là: 3,5 X 3,9 : 2 = 6,825 (m2)
Đáp Số: 6,825 (m2)
Bài 15: Một lá cờ thể thao hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là 3dm, như vậy là hơn cạnh góc vuông thứ hai là 5cm. Diện tích là cờ đó là bao nhiêu dm2?
Hướng Dẫn Giải
Đổi 5cm = 0,5dm
Cạnh góc vuông thứ hai là: 3 - 0,5 = 2,5 (dm)
Diện tích là cờ đó là: (3 X 2,5) : 2 = 3,75 (dm2)



Đáp Số: 3,75 dm2.



Bài 16: Một hình tam giác có diện tích là 12,16dm2 và chiều cao tương ứng với một cạnh đáy là 3,8dm. Cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu dm?
Hướng Dẫn Giải
Cạnh đáy của tam giác đó là:  2 x 12, 16 : 3,8 = 6,4 (dm)


Đáp Số: 6,4 dm.



BÀI 3: HÌNH THANG
1. Hình Thang:

· [bookmark: bookmark211]Hình thang là tứ giác có hai cạnh đáy song song với nhau. (AB; CD)
· [bookmark: bookmark212]Hai cạnh còn lại là hai cạnh bên (AD; BC)
· [bookmark: bookmark213]Đoạn thẳng giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy gọi là đường cao hình thang (AH)
· [bookmark: bookmark214]Hình thang có 4 đỉnh: A; B; C: D.
· [bookmark: bookmark215]Hình thang có 4 góc: góc A; góc B; góc C; góc D.
· [bookmark: bookmark216]Trong hình thang ABCD có thể kẻ được nhiều đường cao và các đường cao đều bằng nhau.
2. [bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark220]Các dạng hình thang:
· [bookmark: bookmark221]Hình thang thường.
· [bookmark: bookmark222]Hình thang vuông:
[image: ]
Có hai cạnh đáy vuông góc với một cạnh bên. Trong hình thang vuông thì cạnh bên vuông góc với hai đáy cũng là đường cao.
- Hình thang cân: Là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau (AD = BC)

[image: ]
3. [bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark226]Chu vi hình thang:
- Chu vi hình thang bằng tổng độ dài hai đáy và hai cạnh bên
[image: ]
p = a + b + c + d.
4. [bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark230]Diện tích hình thang:
- Diện tích hình thang bằng tích của tổng độ dài hai đáy và chiều cao chia cho 2.
[image: ]
· [bookmark: bookmark231]Công thức: s = 
· [bookmark: bookmark232]Các công thức phụ: h = 2 x S : ( a + b )
a + b = 2 x S : h suy ra  a = ( 2 x S : h ) - b          b = ( 2 x S : h ) – a

5. [bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark236]Một số ví dụ:
VíDụ 1: Một hình thang cố chiều cao 56cm. Đáy bé kém đáy lớn 24cm và đáy bé bằng  đáy lớn. Tihh điện tích hình thang đó.
[bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239]Giải
Đáy lớn của hình thang là: 24 : (5 - 2) X 5 = 40 (cm)
Đáy bé của hình thang là: 40 - 24 = 16 (cm)
Diện tích hình thang là: ( 40 + 16 ) x 56 : 2= 1568 (cm2)
Đáp Số: 1568 cm2.
Ví Dụ 2: Hình thang ABCD có đáy AB = 9cm và đáy CD = 12cm. Nếu kéo dài đáy bé thêm đoạn BE = 4cm và kéo dài đáy lớn thêm đoạn CG = 5cm thì diện tích hình thang ABCD sẽ tăng thêm 13,5cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.
[bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241][bookmark: bookmark242]Giải
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Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình thang BEGC.
Hình thang BEGC có chiều cao BH bằng chiều cao của hình thang ABCD.
Chiều cao của hình thang ABCD là:    2 x 13,5 : (4+5) = 3 (cm)
Diện tích của hình thang ABCD là: (9 + 12) x 3 : 2 = 31,5 (cm2)
Đáp Số: 31,5 cm2
Ví Dụ 3: Cho hình thang ABCD có đáy AB và CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm E. Biết rằng . Tìm tỉ số:

a)                    b)                c) 

Giải
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a) Ta có: Chiều cao hạ từ A của tam giác ACD bằng chiều cao hạ từ C của tam giác CAB (cùng bằng chiều cao hình thang ABCD) mà  
Nên   =     ( mà hai tam giác này chung đáy AC) => 
Lại có tam giác DAE và tam giác BAE chung đáy AE =>   =    (1)
Xét tam giác DAB và tam giác CAB: có chung đáy AB và có chiều cao bằng nhau (chiều cao hình thang)
=> SDAB - SCAB => SBAE + SDAE = SBAE + SCBE => SDAE = SCBE (2)
Từ (1) và (2) có :   =     mà hai tam giac BAE và CBE có chung chiều cao BG
Nên  
b) Từ a có 
c) Ta có tam giac DAE và tam giác DEC có chung chiều cao DF và tỉ số hai cạnh đáy là: 

 (3)
Từ (1) và (3) có 

	Đáp số:a)     b)     c) 

Ví Dụ 4: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB =3cm và CD = 6cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm E. Biết diện tích hình tam giac ABE là 7cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.
Giải
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	Ta có 
Tương tự ví dụ 3 ta có 
Vậy 
                   = 
                   = 9 x 2
Đáp Số: 63 cm2.
Ví Dụ 5: Cho hình thang ABCD có hai đáy AB và CD. Biết CD = 3 X AB. Kéo dài hai cạnh bên DA và CB cắt nhau tại G. Tính diện tích hình thang ABCD, biết rằng diện tích hình tam giac GAB là 6 cm2.
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Xuống AB (bằng chiều cao hình thang ABCD) mà CD = 3 x AB
Suy ra: SDBC = 3 X SABC, lại có hai tam giác này chung đáy BC
Suy ra: DH = 3 X AF. Mà hai tam giác DGB và tam giác AGB chung đáy GB 
Nên SDGB = 3 X SAGB => SDAB = 2 X SAGB = 2X6 = 12 (cm2).
Xét tam giac BCD và tam giác DAB:
- Có chiều cao hạ từ B xuống CD bằng chiều cao hạ từ D xuống AB (bằng chiều cao của hình thang ABCD)
- CD = 3 X AB.
Vậy: SBCD =3 X SDAB = 3 X 12 = 36 (cm2)
Mà: SABCD = SDAB + SBCD = 12 + 36 = 48 (cm2) 
Đáp Số: 48 cm2

[bookmark: bookmark251]BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark252]BÀI 3: HÌNH THANG
Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm M và N sao cho AM = MN = NB.
                   a)                b) Tính  
Bài 2: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Hai đường cheó AC và BD cắt nhau tại điểm E. Hãy nêu tên các cặp hình tam giác có diện tích bằng nhau. 
Bài 3: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Trên AB lấy điểm M bất kỳ. Nối M với D và C. Trên DC lấy điểm N bất kỳ. Nối A với N cắt MD tại E. Nối B với N cắt MC ở G. Biết diện tích các hình tam giác AED và BGC lần lượt là l,2cm2 và 3,4cm2. Tính diện tích hình tứ giác MBNE.
Bài 4: Cho hình thang ABCD có diện tích 108cm2. Trên cạnh bên AD lấy hai điểm M và N sao cho AM = MN = ND. Trên cạnh bên BC lấy hai điểm E và G sao cho BE = EG = GC. Nối M với E và nối N với G được hình tứ giac MEGN. Tính diện tích hình tứ giac MEGN.
Bài 5: Cho hình tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy hai điểm D và E sao cho AD = DE = EB. Trên cạnh AD lấy điểm M và N sao cho AM = MN = NC. Nối D với M và nối E với N được tứ giác DMNE có diện tích là 12 cm2. Tính diện tích tam giác ABC.
Bài 6: Cho hình tam giác ABC có diện tích 32 cm2. Trên cạnh AB lấy trung điểm M và trên MB lấy trung điểm N. Trên cạnh AC lấy trung điểm p và trên PC lấy trung điểm Q. Nối M với P và nối N với Q được tứ giác MPQN. Tính diện tích tứ giác MPQN.
Bài 7: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4,5cm; BC = 3cm. Chia hình đó hành hình vuông AEGD và hình chữ nhật EBCG. Nối D với E. Đường cheó AC cắt DE ở M và cắt EG ở N. Tính diện tích hình tam giác NDC.
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Bài 8: Cho hình thang ABCD có đáy bé AB và đáy lớn DC. Trên cạnh BC lấy trung điểm M. Nối M với A và nối M với D được hình tam giác AMD có diện tích 12,5 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.
Bài 9: Cho hình thang ABCD có đáy bé AB và đáy lớn CD. Hai đường cheb AC và BD cắt nhau tại E. Biết diện tích cấc hình tam giấc ABE và ADE lần lượt là 5 cm2 và 15 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.
Bài 10: Cho hình vuông ABCD cạnh 5cm. Từ B và D kẻ hai đường thẳng song song với AC. Từ A kẻ một đường thẳng cắt hai đường thằng song song trên lần lượt tại E và F. Tinh diện tích tam giac CEF.
Bài 11: Cho hình thang ABCD (đáy AD, BC) hai đường cheó AC, BD cắt nhau tại điểm M. Tinsh diện tích các tam giac MAB, MBC, MCD biết rằng AD = 20cm; BC = 10cm và đường cao của hình thang bằng 12cm

[bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255]HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258]BÀI 3: HÌNH THANG
Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm M và N sao cho AM = MN = NB.
                   a)                b) Tính  

Hướng Dẫn Giải
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Ta có  và 
Mà AM = Bn và AD = BC nên   =>  = 1
b) Theo đề bài có AM = AB
=>  =  x AB x AD = 
Vậy 
Đáp số: a) 1    b) 
Bài 2: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Hai đường cheó AC và BD cắt nhau tại điểm E. Hãy nêu tên các cặp hình tam giác có diện tích bằng nhau.
Hướng Dẫn Giải
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[bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261]Ta có:
SACD = SBCD (chung đáy CD và chiều cao tương ứng bằng chiều cao hình thang ABCD)
SDAB = SCAB (chung đáy AB và chiều cao tương ứng bằng chiều cao hình thang ABCD)
Lại có: SACD = SEAD + SECD và SBCD = SDBC + SECD- Suy ra: SEAD = SEBC
Vậy các cặp tam giác bằng nhau là: SACD = SBCD; SDAB = SCAB; SEAD = SEBC
Đáp Sô: SACD = SBCD; SDAB = SCAB; SEAD = SEBC
Bài 3: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Trên AB lấy điểm M bất kỳ. Nối M với D và c. Trên DC lấy điểm N bất kỳ. Nối A với N cát MD tại E. Nối B với N cắt MC ở G. Biết diện tích cac hình tam giac AED và BGC lần lượt là l,2cm2 và 3,4cm2. Tính diện tích hình tứ giác MBNE.
Hướng Dẫn Giải
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Tương tự bài 2, trong hai hình thang AMND và BMNC ta lần lượt có được:
SAED = SEMN và SBGC = SGMN => SEMN + SGMN = SAED + SBGC
Mà SEMN + SGMN = SMGNE-
Do đó: SMGNE = SAED + SBGC =1,2 + 3,4 = 4,6 (cm2)
Đáp Số: 4,6 (cm2).
Bài 4: Cho hình thang ABCD cố diện tích 108cm2. Trên cạnh bên AD lấy hai điểm M và N sao cho AM = MN = ND. Trên cạnh bên BC lấy hai điểm E và G sao cho BE = EG = GC. Nối M với E và nối N với G được hình tứ giac MEGN. Tính diện tích hình tứ giac MEGN.
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Ta có: SABE = 3 x $ABC (chung chiều cao hạ từ A xuống BC vầ BE = I X BC)
SCDN = I X SACD (chung chiều cao hạ từ c xuồng DC và ND = I X AD)
Lại cố: SABC + SACD = SABCD- Suy ra: SABE + SCDN = - X SABCD.
Cũng có: SABE + SAEM + SEMN + SEGN + SCGN + SCDN = SABCD
Suy ra: SAEM + SEMN + SEGN + SGGN =  X SABGD. (1)
Mặt khác có:
SAEM = $EMN (chung chiều cao hạ từ E xuống AD vằ AM = MN)
SEGN = $CGN (chung chiều cao hạ từ N xuống BC và EG = GC)
Do đó: SAEM + SCGN = SEMN + SEGN ( 2)
Từ (1) và (2) cố: SEMN + SEGN =  X SABCD
Hay SMEGN =  X SABCD =  X 108 = 36 (cm2)
Đáp Số: 36 (cm2)
Bài 5: Cho hình tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy hai điểm D và E sao cho AD = DE = EB. Trên cạnh AD lấy điểm M và N sao cho AM = MN = NC. Nối D với M và nối E với N được tứ giác DMNE có diện tích là 12 cm2. Tính diện tích tam giác ABC.
Hướng Dẫn Giải
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Ta có: SMAD = SMED (Chung chiều cao hạ từ M xuống AB và AD = AE)
SEMN = SECN (chung chiều cao hạ từ E xuống AC và MN = CN)
Do đó: SMAD + SECN = SMED + SEMN = SDMNE (1)
Lại có: SACE = SMAD + SECN + SMED + SEMN (2)
Từ (1) và (2) có: SDMNE =  x $ACE (3)
Cũng có: SACE =  X SABC(chung chiều cao hạ từ c xuống AB và AE =  X AB) 
    -> SABC =  X SACE(4)
Từ (3) và (4) có: SDMNE = SABC = X SABC => SABC =  X SDMNE 
Do đó: SABCD =  X 12 = 16 (cm2)
Đáp Số: 16 cm2.



Bài 6: Cho hình tam giác ABC có diện tích 32 cm2. Trên cạnh AB lấy trung điểm M và trến MB lấy trung điểm N. Trên cạnh AC lấy trung điểm p và trên PC lấy trung điểm Q. Nối M với p và nối N với Q được tứ giac MPQN. Tihh diện tích tứ giác MPQN.



[bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264]Hướng Dẫn Giải
Nối B với P; nối N với C.
[image: ]
Ta có: SAMP =  X SABP(Chung chiều cao hạ từ p xuống AB vằ AM = X AB)
Lại có: SABP  =  X SABC(Chung chiều cao hạ từ B xuống AC vầ AP = X AC)
Do đó: SAMP  =  X SABC = X 32 = 8 (cm2)
Tương tự ta có:
$CBN =  x $ABC =  x 32 = 8 (cm2)
$CNQ =  x $NAC =  $ABC = 32 = 6(cm2)
Ta có: SMPQN = SABCD — {SAMP + SCBN + SCNQ) = 32 — (8 + 8 + 6) = 10 (cm2)
Vậy SMPQN = 10 (cm2)
Đáp Số: 10 cm2.
Bài 7: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4,5cm; BC = 3cm. Chia hình đó hành hình vuông AEGD và hình chữ nhật EBCG. Nối D với E. Đường cheb AC cắt DE ở M và cắt EG ở N. Tính diện tích hình tam giác NDC.
[bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267]Hướng Dẫn Giải
Nối A với G.
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Ta có: SANG = SDNG (chung đáy NG, chiều cao hạ từ A và D của 2 tam giác xuống NG bằng AE)
SANG + SCNG = SDNG + SCNG => SACG = SNDC
Lại có : GC = DC - DG = DC - AD = 4,5 - 3 = 1,5 (cm)
Suy ra: SACG =  X AD X GC = X 3 X 1,5 = 2,25 (cm2)
Vậy: SNDC = 2,25 (cm2)
Đáp Số: 2,25 cm2.
Bài 8: Cho hình thang ABCD có đáy bé AB và đáy lớn DC. Trên cạnh BC lấy trung điểm M. Nối M với A và nối M với D được hình tam giác AMD có diện tích 12,5 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.
Hướng Dẫn Giải
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Cắt hình tam giác ABM rồi ghép hình được tam giác ADE.
Do đó: SABCD = SADE = SAMD + SMDE
Có: SAMD = SMDE (VÌ AM = ME và chung chiều cao hạ từ D xuống AE)
Do đó: SMDE =12,5 (cm2)
Vậy SABCD = 12,5 + 12,5 = 25 (cm2)
Đáp Số: 25 cm2.
Bài 9: Cho hình thang ABCD có đáy bé AB và đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Biết diện tích cac hình tam giác ABE và ADE lần lượt là 5 cm2 và 15 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.
Hướng Dẫn Giải
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Ta có: SDAB = SCAB (chung đáy AB và chiều cao hạ từ C, D xuống AB bằng chiều cao hình thang ABCD)
=> SADE + SEAB = SBCE + SEAB => SADE = SBCE => SBCE =15 (cm2)

Ta có:  =   mà hai tam giác này cố chung chiều cao hạ từ A xuống BD.
Do đó: = 
Mặt khác hai tam giác BCE và CDE có chung chiều cao hạ từ c xuống BD nên có:
  =  => SCDE = 3 X SBCE = 3 X 15 = 45 (cm2)	
Vậy: SABCD = SABE + SADE + SBCE + SCDE = 5 + 15 + 15 + 45 = 80 (cm2)
Đáp Số: 80 cm2.







Bài 10: Cho hình vuông ABCD cạnh 5cm. Từ B và D kẻ hai đường thẳng song song với AC. Từ A kẻ một đường thẳng cắt hai đường thằng song song trên lần lượt tại E và F. Tihh diện tích tam giac CEF.
Hướng Dẫn Giải
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Gọi G, H là lần lượt là điểm giao nhau giữa AB và CE; giữa AD và CF.
Ta cố: BE // AC => EBCA là hình thang.
Suy ra: SEAC = SBAC (chung đáy AC, chiều cao hạ từ E và B xuống AC bằng nhau vì cùng bằng chiều cao hình thang EBCA) (1)
Tương tự ta có: FD // AC => FDCA là hình thang.
Suy ra: SFAC = SDAC (chung đáy AC, chiều cao hạ từ F và D xuống AC bằng nhau vì cùng bằng chiều cao hình thang FDCA) (2)
Mặt khác:
· [bookmark: bookmark268]SCEF = SFAC + SEAC (3)
· [bookmark: bookmark269]SABCD = SDAC + SBAC (4)
Từ (1), (2), (3) và (4) có: SCEF = SABCD
Mà SABCD = 5 X 5 = 25 (cm2)
Vậy SCEF = 25 (cm2)
Đáp Số: 25 cm2.
Bài 11: Cho hình thang ABCD (đáy AD, BC) hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại điểm M. Tính diện tích các tam giác MAB, MBC, MCD biết rằng AD = 20cm; BC = 10cm và đường cao của hình thang bằng 12cm.A
D
B
C

Hướng Dẫn Giải
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[bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271][bookmark: bookmark272]Ta có:
SABC = SDBC = 10 x 12 : 2 = 60 (cm2)
SABD = SACD = 20 x 12 : 2 = 120 (cm2) (1)
Từ (1) Suy ra: SMAB = SMCD-
Vì hai tam giác ABD và CBD có chung đáy BD mà S.CBD = S.ABD. Suy ra, đường cao hạ từ A tới BD gấp 2 lần đường cao hạ từ c tới BD. (2)
Xét hai tam giác MDA và MCD có chung đáy DMM và do (2) suy ra:
SMCD= - SMDA = “ SACD = 120 : 3 = 40 (cm2).
Vậy SMDA = 120 - 40 = 80 (cm2) ; SMBC = 60 - 40 = 20 (cm2)
Đáp Số: SMCD = 40 (cm2). SMDA = 80 (cm2); SMBC = 20 (cm2)

[bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275]BÀI 4: HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH BÌNH HÀNH
I. [bookmark: bookmark276]Hình Chữ Nhật:
1. [bookmark: bookmark277]Hình chữ nhật:
A
D
C
B







· [bookmark: bookmark278]Hình chữ nhật là một tứ giác có 4 góc vuông, có hai chiều dài bằng nhau, 2 chiều rộng bằng nhau.
· [bookmark: bookmark279]AB và CD là hai chiều dài và AB = CD.
· [bookmark: bookmark280]AD và BC là hai chiều rộng và AD = BC.
2. [bookmark: bookmark283][bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark284]Chu vi hình chữ nhật:
· [bookmark: bookmark285]P = (a + b) x 2
3. [bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark286][bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark289]Diện tích hình chữ nhật:
· [bookmark: bookmark290]S = a x b.
II. [bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294]Hình Bình Hành:
1. [bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark296]Hình bình hành:
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· [bookmark: bookmark297]Hình bình hành là một tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
· [bookmark: bookmark298]AB và CD đối diện với nhau. Nên: AB = CD và AB // CD.
· [bookmark: bookmark299]AD và BC đối diện với nhau. Nên: AD = BC và AD // BC.
· [bookmark: bookmark300]AH là chiều cao tương ứng với cạnh đáy CD. Hai cạnh AD và BC là cạnh bên.
2. [bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark304]Chu vi hình bình hành:
· [bookmark: bookmark305]P = (a + b) x 2
3. [bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark309]Diện tích hình bình hành:
· [bookmark: bookmark310]S = h x a
III. [bookmark: bookmark313][bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark314]Một SỐ Ví Dụ:
Ví Dụ 1: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và diện tích là 64cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
Giải 
	


	
	
	



Chia hình chữ nhật ban đầu thành 4 hình vuông bằng nhau mà mỗi hình vuông có cạnh là chiều rộng hình chữ nhật.
Diện tích một hình vuông như vậy là: 64 : 4 = 16 (cm2)
Ta có: 16 = 4x4.
Cạnh hình vuông hay chiều rộng hình chữ nhật là 4 cm.
Chiều dài hình chữ nhật là: 4 x 4 = 16 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (4 + 16) x 2 = 40 (cm)
Đáp Số: 40 cm.
VíDụ 2: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu mở rộng mỗi chiều thêm 0,2 m (như hình vẽ) thì diện tích tăng thêm 64 dm2. Tính diện tích hình chữ nhật.
Giải0,2m

	
	

	



	



Đổi 0,2m = 2 dm.
Phần diện tích tăng thêm có diện tích bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 2 dm và chiều dài bằng tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu cộng thêm 2 dm.
Chiều dài hình chữ nhật tăng thêm là: 64 : 2 = 32 (dm)
Nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu là: 32 - 2 = 30 (dm)
Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 30 : (2 + 1) x 1 = 10 (dm)
Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 30 - 10 = 20 (dm)
Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 20 x 10 = 200 (dm)
Đáp Số: 200 dm2.
Ví Dụ 3: Một hình chữ nhật cố chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu giảm chiều rộng 5cm và tăng chiều dài 5cm thì diện tích hình chữ nhật giảm đi 325cm2.
[bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323]Giải
Ta cố: dài = 4 lần rộng.
Chiều dài sau khi tăng bằng: dài + 5
Chiều rộng sau khi giảm: rộng - 5
Diện tích sau khi tăng và giảm:
(dài + 5) x (rộng - 5) = dài x rộng - 5 x dài + 5 x rộng - 25.
Lại có: dài x rộng là diện tích ban đầu.
Suy ra:
dài x rộng - 5 x dài + 5 x rộng - 25 + 325 = dài x rộng
300 - 5 x dài + 5 x rộng = 0
300 + 5 x rộng = 5 x dài
60 + rộng = dài. Hay dài - rộng = 60.
Chiều dài ban đầu là: 60 : (4 - 1) x 4 = 80 (cm)
Chiều rộng ban đầu là: 80 - 60 = 20 (cm)
Diện tích ban đầu là: 20 x 80 = 1600 (cm2)
Đáp Số: 1600 cm2.
VíDụ 4: Một hình bình hành ABCD có diện tích 644cm2, cạnh AD = 35cm, chiều cao AH = 14cm. Tính chu vi của hình bình hành ABCD.
[bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326]Giải
Cạnh đáy CD là: 644 : 14 = 46 (cm)
Chu vi hình bình hành: (46 + 35) x 2 = 162 (cm)
Đáp Số: 162 cm.
Ví Dụ 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng 10cm. Hỏi nếu ta giảm  chiều dài của hình chữ nhật thì phải tăng chiều rộng thêm bao nhiêu cm để diện tích của hình chữ nhật không đổi?
[bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329]Giải
Do chiều dài giảm đi chiều dài nên chiều dài lúc sau bằng  chiều dài ban đầu.
Như vậy muốn cho diện tích hình chữ nhật không đổi thì chiều rộng phải tăng lên sao cho  chiều rộng ban đầu. Vậy tăng thêm  chiều rộng ban đầu.
Chiều rộng cần tăng thêm số cm là: 10 x   = 2 (cm)
Đáp Số: 2 cm.

[bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark333]BÀI TẬP TỰ LUYỆN
BÀI 4: HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH BÌNH HÀNH
Bài 1. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 là hình chữ nhật với chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông. 
Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên, sau khi làm nhà và đào ao thì diện tích phần đất còn lại là bao nhiêu mết vuông?
[image: ]
                                                12m
Bài 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 170m. Biết rằng nếu giảm chiều dài miếng đất 5m thì diện tích miếng đất giảm 170m2. Tính diện tích miếng đất?
Bài 4: Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có diện tích tăng lên 3 lần. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm cả chiều dài. Khi đó vườn trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng, biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42m.
[image: ]Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD và các điểm M,O,I
sao cho: MI = ID và AO = OI (xem hình vẽ)
Biết diện tích tam giác MOI bằng 25m2
Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu ha?

Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng Nếu mỗi chiều tăng thêm 1m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 3l m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 7: Một hình chữ nhật có 4 lần chiều dài bằng 9 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó, biết rằng số đo chiều dài, chiều rộng tính ra mét là các số tự nhiên và số đo diện tích là một số cố 3 chữ số nhỏ hơn 200.
Bài 8: Cho hình bình hành ABCD có chu vi 202 cm, cạnh AD dài 36 cm và chiều cao AH dài 22 cm (như hình vẽ). Tính diện tích hình bình hành đó?
[image: ]Bài 9: Một miếng vườn trồng cây ăn trái có chiều dài 25m, chiều rộng bằng  chiều dài. Trong vườn người ta xẻ 2 lối đi có chiều rộng là 1 m (như hình vẽ). Tính phần diện tích còn lại để trồng cây?
[image: ]
Bài 10: Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy hai điểm M, N sao cho
AM = MN = NB. P là điểm chia cạnh DC thành 2 phần bằng nhau. ND cắt MP tại O, nối PN {hình vẽ). Biết diện tích tam giác DOP lớn hơn diện tích tam giác MON là 3,5 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
                                           A            M           N	             B
[image: ]
                                        D                    P                      C
Bài 11: Trong hình vẽ, ABCD và CEFG là hai hình vuông. Biết EF = 12 cm. Hãy tính diện tích tam giác AEG.




[image: ]



Bài 12: Người ta đưa cho Mai và Minh mỗi bạn một tờ bìa hình chữ nhật có chu vi là 100cm và có các kích thước như nhau rồi yêu cầu cắt thành 3 hình chữ nhật bằng nhau. Sau khi cắt tổng chu vi các hình chữ nhật của Mai cắt được hơn tổng chu vi các hình chữ nhật của Minh cắt được là 40cm. Em hãy tính diện tích của tờ bìa ban đầu.
	
	[image: ]


Bài 13: Tý có một tấm bìa hình vuông, tý cắt tấm bìa thành hai hình chữ nhật không bằng nhau, chu vi của hai hình chữ nhật là 150cm. Tính diện tích tấm bìa hình vuông
Bài 14: Người ta ngăn thửa đất hình chữ nhật thành 2 mảnh, một mảnh hình vuông, một mảnh hình chữ nhật. Biết chu vi ban đầu hơn chu vi mảnh đất hình vuông là 28 m. Diện tích của thửa đất ban đầu hơn diện tích hình vuông là 224 m2. Tính diện tích thửa đất ban đầu.
                                                   A             M          B
	
	244m?


                                                   D             N          C
Bài 15: Một hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng gấp 5 lần hiệu chiều dài và chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật là 600m2. Tính chiều dài, chiều rộng? 
Bài 16: Cắt 1 miếng bìa hình vuông thành 2 miếng bìa hình chữ nhật. Biết tổng chu vi 2 miếng bìa hình chữ nhật đó là 192cm và hiệu chu vi bằng 16cm.Tính diên tích miếng bìa hình chữ nhật lớn






Bài 17 : Một mảnh đất hình chữ nhật được chia thành 4 hình chữ nhật nhỏ hơn có diện tích được ghi như hình vẽ. Bạn có biết diện tích hình chữ nhật còn lại cố diện tích là bao nhiêu hay không ?
[image: ]
[bookmark: bookmark336]HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark337]BÀI 4: HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH BÌNH HÀNH
Bài 1. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 là hình chữ nhật với chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.
[bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339][bookmark: bookmark340]Hướng Dẫn Giải
Đổi 8cm = 0,08m; 5cm = 0,05 cm.
Chiều dài mảnh đất là: 0,08 : = 80(m)
Chiều rộng mảnh đất là: 0,05:	= 50 (m)
Diện tích mảnh đất là: 80 X 50 = 4000 (m2)
Đáp Số: 4000 (m2)
Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên, sau khi làm nhà và đào ao thì diện tích phần đất còn lại là bao nhiêu mét vuông?
[image: ]
                                                        12m
[bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343]Hướng Dẫn Giải
Diện tích mảnh đất là: (12 x 4) x (12 x 5) = 2880 (m2)
Diện tích xây nhà là: 12 x (12 x 2) = 288 (m2)
Diện tích đào ao là: (12 x 2) x (12 x 2) = 576 (m2)
Diện tích còn lại là: 2880 - (288 + 576) = 2016 (m2)
Đáp Số: 2016 (m2)
Bài 3: Một miếng đất hình chữ nhật cố chu vi bằng 170m. Biết rằng nếu giảm chiều dài miếng đất 5m thì diện tích miếng đất giảm 170 m2. Tính diện tích miếng đất?
[bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345][bookmark: bookmark346]Hướng Dẫn Giải
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 170 : 2 = 85 (m)
Phần diện tích bị giảm là hình chữ nhật cố chiều dài là chiều rộng miếng đất và chiều rộng bằng 5m.
Chiều dài phần bị giảm hay chiều rộng mảnh đất là: 170 : 5 = 34 (m)
Chiều dài miếng đất là: 85 - 34 = 51 (m)
Diện tích miếng đất là: 34 x 51 = 1734 (m2)
Đáp Số: 1734 (m2)
Bài 4: Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để cố diện tích tăng lên 3 lần. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm cả chiều dài. Khi đó vườn trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng, biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42m.
[bookmark: bookmark347][bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349]Hướng Dẫn Giải
Do chiều rộng tăng lên gấp 2 và diện tích tăng lên 3 lần. Nên chiều dài gấp lên số lần là: 3 : 2 =  (lần)
Theo đề bài, thì sau khi tăng thì mảnh vườn thành hình vuông. Tức là ta có:
2 lần chiều rộng bằng  lần chiều dài.
Suy ra : chiều rộng bằng : 2 =  chiều dài.
Nửa chu vi mảnh vườn lúc đầu là: 42 : 2 = 21 (m)
Chiều rộng mảnh vườn lúc đầu là: 21: (3 + 4) X 3 = 9 (m)
Cạnh mảnh vườn sau khi mở rộng là: 9 x 2 = 18 (m)
Diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng là: 18 x 18 = 324 (m2)
Đáp Số: 324 (m2)
Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD và các điểm M, O,I sao cho: MI = ID và AO = OI (xem hình vẽ) Biết diện tích tam giác MOI bằng 25m2
Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu ha?
[image: ]
Hướng dẫn giải
Ta có  x AB x AD
 x AB x BM;    x CD x CM =  x AB x CM
·  x AB x BM +  x AB x CM =  x AB X( BM + CM)
=  x AB x BC =  x AB x AD = 

Lại có: ( chung chiều cao và đáy MI = MD : 2)
 = 2 X 2 X 25 = 100 m2
 = 2 x 100 = 200 m2
Bài 6: Một hình chữ nhật cố chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng thêm lm thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 31 m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Hướng dẫn giải

	



	

	
	



 Diện tích phần tăng thêm bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là  1m và chiều dài là “nửa chu vi của hình chữ nhật ban đầu cộng thêm 1m”.
Vậy, nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu là: 31 : 1 - 1 = 30 (m)
Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng nghĩa là chiều dài bằng  chiều rộng.
Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 30 : (3 + 2) X 2 = 12 (m)
Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 30 : (3 + 2) X 3 = 18 (m)
Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 12 x 18 = 216 (m2)
[bookmark: bookmark353][bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355]Đáp Số: 216 cm2
Bài 7: Một hình chữ nhật cờ 4 lần chiều dài bằng 9 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó, biết rằng số đo chiều dài, chiều rộng tính ra mét là cac số tự nhiên và số đo diện tích là một số có 3 chữ số nhỏ hon 200.
[bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358]Hướng Dẫn Giải
Ta có 4 lần chiều dài bằng 9 lần chiều rộng, nên nếu coi chiều dài bằng 9 phần bằng nhau thì chiều rộng là 4 phần như vậy.
Suy ra: diện tích hình chữ nhật bằng: 9 X 4 = 36 lần diện tích hình vuông có cạnh là 1 phần như trên.
Do số đo chiều dài và chiều rộng là số tự nhiên tính bằng mét nên số đo diện tích của hình chữ nhật là một số tự nhiên có 3 chữ số nhỏ hơn 200.
[bookmark: bookmark359][bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361]Ta lập bảng:

	Diện tích hình vuông
	Diện tích HCN
	Kết quả

	1m2
	1 x 36 = 36 m2
	sai

	4m2
	4 x 36 = 144 m2
	Đúng

	9m2
	9 x 36 = 324 m2
	Sai


Vậy diện tích của hình chữ nhật là : 144 m2.
Đáp Số: 144 m2.
Bài 8: Cho hình bình hành ABCD có chu vi 202 cm, cạnh AD dài 36 cm và chiều cao AH dài 22 cm (như hình vẽ). Tihh diện tích hình bình hành đó?
[image: ]
[bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364]Hướng Dẫn Giải
Nửa chu vi hình bình hành là: 202 : 2 = 101 (cm)
Độ dài cạnh đáy ứng với AH là: 101 - 36 = 65 (cm)
Diện tích hình bình hành là: 22 X 65 = 1430 (cm2)
Đáp Số: 1430 (cm2)
Bài 9: Một miếng vườn trồng cây ăn trái có chiều dài 25m, chiều rộng bằng  chiều dài. Trong vườn người ta xẻ 2 lối đi có chiều rộng là 1m (như hình vẽ). Tính phần diện tích còn lại để trồng cây?
[image: ]
Hướng Dẫn Giải
Chiều rộng miếng vườn: 25 : 5 X 3 = 15 (m)
Chiều dài mỗi hình chữ nhật nhỏ: ( 25 - 1) : 2 = 12 (m)
Chiêu rộng mỗi hình chữ nhật nhỏ: ( 15 - 1) : 2 = 7 (m)
Diện tích phần còn lại để trồng cây: 12x7x4 = 336 (m2)



Đáp số : 336 m2



Bài 10: Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy hai điểm M, N sao cho
AM = MN = NB. p là điểm chia cạnh DC thành 2 phần bằng nhau. ND cắt MP tại o, nối PN (hình vẽ). Biết diện tích tam giác DOP lớn hơn diện tích tam giác MON là 3,5 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
	A              M	    N               B
[image: ]
                                           D	             P                      C
[bookmark: bookmark365][bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367]Hướng Dẫn Giải
2 tam giác MPN và NPD có phần chung là tam giác NOP. Mà SDOP - SMON = 3,5cm2.
Nên SNPD - SMPN = 3,5cm2.
Mặt khác SNPD =  SABCD (NDP CÓ đáy bằng  chiều dài và đường cao bằng
chiều rộng hình ABCD) và SMPN = 7 SABCD (MPN CÓ đáy bằng chiều dài và 6
đường cao bằng chiều rộng hình ABCD).
Hay:   SABCD -  SABCD =  SABCD =>  SABCD = 3,5cm2
Diện tích hình chữ nhật: 3,5 X 12 = 42 (cm2)
Đáp số: 42 cm2
Bài 11: Trong hình vẽ, ABCD và CEFG là hai hình vuông. Biết EF = 12 cm. Hãy
tính diện tích tam giác AEG.
[image: ]
Hướng dẫn giải
Nối A với C
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Ta có SACE = SACG (đáy CE=CG cạnh hình vuông nhỏ, đường cao AB=AD cạnh hình vuông lớn).
Hai tam giác này có phần chung là tam giác ACI.
Suy ra  = SAIG
Mà SAEG = SAIG + SGIE =  + SGIE = SGEC
Diện tích tam giác GEC bằng với diện tích tam giác AEG
12 X 12 : 2 = 72 (cm2)
Đáp số: 72 cm2
Bài 12: Người ta đưa cho Mai và Minh mỗi bạn một tờ bìa hình chữ nhật có chu vi là 100cm và có các kích thước như nhau rồi yêu cầu cắt thành 3 hình chữ nhật bằng nhau. Sau khi cắt tổng chu vi các hình chữ nhật của Mai cắt được hơn tổng chu vi các hình chữ nhật của Minh cắt được là 40cm. Em hãy tính diện tích của tờ bìa ban đầu.
[bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark369][bookmark: bookmark370]Hướng Dẫn Giải
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Khi cắt thành 3 hình chữ nhật bằng nhau thì tổng chu vi 3 hình sẽ dài hơn chu vi cũ
4 lần đường cắt.
Chiều dài hơn chiều rộng: 40 : 4 = 10 (cm)
Nửa chu vi hình chữ nhật: 100 : 2 = 50 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật: (50 - 10) : 2 = 20 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật: 50 - 20 = 30 (cm)
Diện tích tờ bìa hình chữ nhật: 30 X 20 = 600 (cm2)
Đáp Số: 600 cm2
Bài 13: Tý có một tấm bìa hình vuông, tý cắt tấm bìa thành hai hình chữ nhật không bằng nhau, chu vi của hai hình chữ nhật là 150cm. Tính diện tích tấm bìa hình vuông
[bookmark: bookmark371][bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373]Hướng Dẫn Giải




Chu vi 2 hình chữ nhật bằng 6 lần cạnh hình vuông.
Cạnh hình vuông: 150 : 6 = 25 (cm)
Diện tích tấm bìa: 25 X 25 = 625 (cm2)
Đáp số: 625 cm2
Bài 14: Người ta ngăn thửa đất hình chữ nhật thành 2 mảnh, một mảnh hình vuông, một mảnh hình chữ nhật. Biết chu vi ban đầu hơn chu vi mảnh đất hình vuông là 28 m. Diện tích của thửa đất ban đầu hơn diện tích hình vuông là 224 m2. Tính diện tích thửa đất ban đầu.
                                                  A            M           B
	
	244m?


[bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376]                                                   D             N         C
Hướng Dẫn Giải
Nửa chu vi hình ABCD hơn nửa chu vi hình AMND là : 28 : 2 = 14 (m).
Nửa chu vi hình ABCD là AD + AB.
Nửa chu vi hình AMND là AD + AM.
Do đó : MB = AB - AM = 14 (m).
Chiều rộng BC của hình ABCD là :	224 : 14 = 16 (m)
Chiều dài AB của hình ABCD là :	16 + 14 = 30 (m)
Diện tích hình ABCD là :	30 X 16 = 480 (m2).
Đáp số: 480 m2.
Bài 15: Một hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng gấp 5 lần hiệu chiều dài và chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật là 600m2. Tính chiều dài, chiều rộng?
[bookmark: bookmark377][bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379]Hướng Dẫn Giải
Coi hiệu chiều dài và chiều rộng là 1 phần thì tổng chiều dài và chiều rộng là 5 phần như vậy.
Chiều dài hình chữ nhật là: ( 1+ 5): 2 = 3 ( phần).
Chiều rộng nhật là: 5 - 3 = 2 (phần).
Ta có hình vẽ:
	

	
	

	

	
	



Số hình vuông có là: 2 X 3 = 6 (hình).
Diện tích một hình vuông là: 600 : 6 = 100 (m2).
Cạnh hình vuông là 10 m (10 X 10 = 100).
Chiều dài hình chữ nhật là 10 X 3 = 30 (m).
Chiều rộng hình chữ nhật là 10 X 2 = 30 (m).
Chu vi hình chữ nhật là: (30 + 20) X 2 = 100 (m).
[bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark381][bookmark: bookmark382]Đáp số: 100m
Bài 16: Cắt 1 miếng bìa hình vuông thành 2 miếng bìa hình chữ nhật. Biết tổng chu vi 2 miếng bìa hình chữ nhật đó là 192cm và hiệu chu vi bằng lócm.Tính diên tích miếng bìa hình chữ nhật lớn
[bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385]Hướng Dẫn Giải
 Tổng chu vi 2 hình chữ nhật bằng 6 lần cạnh hình vuông (do lằn cắt tạo thêm 2 cạnh hình vuông)
Cạnh hình vuông cũng là tổng 2 chiều rộng của 2 hình chữ nhật là:
192 : 6 = 32 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật lớn hơn chiều rộng hình chữ nhật nhỏ là:
16 : 2 = 8 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật lớn là:
(32 + 8): 2 = 20 (cm)
Diện tích hình chữ nhật lớn là:
32 X 20 = 640 (cm2)
Đáp số: 640 cm2.
Bài 17 : Một mảnh đất hình chữ nhật được chia thành 4 hình chữ nhật nhỏ hơn có diện tích được ghi như hình vẽ. Bạn cố biết diện tích hình chữ nhật còn lại có diện tích là bao nhiêu hay không ?
                                              A           M                    	B
[image: ]
                                                D	          N	               C
[bookmark: bookmark386][bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388]Hướng Dẫn Giải
Hai hình chữ nhật AMOP và MBQO có chiều rộng bằng nhau và có diện tích hình MBQO gấp 3 lần diện tích hình AMOP (24 : 8 = 3 (lần)), do đó chiều dài hình chữ nhật MBQO gấp 3 lần chiều dài hình chữ nhật AMOP (OQ = PO X 3). (1) Hai hình chữ nhật POND và OQCN co' chiều rộng bằng nhau và co' chiều dài hình OQCN gấp 3 lần chiều dài hình POND (1). Do đó diện tích hình OQCN gấp 3 lần diện tích hình POND.
Vậy diện tích hình chữ nhật OQCD là: 16x3 = 48 (cm2).
Đáp Số: 48 cm2
[bookmark: bookmark389][bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391]BÀI 5: HÌNH VUÔNG - HÌNH THOI
I. [bookmark: bookmark392]Hình Vuông:
1. [bookmark: bookmark395][bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark396]Hình vuông:
· [bookmark: bookmark397]Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
                                      A                                   B




                                      C                                   D
· [bookmark: bookmark398]AB = BC = CD = DA.
· [bookmark: bookmark399]Các góc A, B, c, D đều là góc vuông.
2. [bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark403]Chu vi hình vuông:
· [bookmark: bookmark404]Chu vi hình vuông bằng 4 lần độ dài cạnh của nó.
· [bookmark: bookmark405]Công thức: P = 4 X a => a = P : 4.
3. [bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark409]Diện tích hình vuông:
· [bookmark: bookmark410]Diện tích hình vuông bằng số đo của một cạnh nhân với chính nó.
· [bookmark: bookmark411]Công thức: S = a X a.
4. [bookmark: bookmark412]Một số lưu ý:
· [bookmark: bookmark413]Hai hình vuông cố tỉ số cạnh là k thì tỉ số chu vi cũng là k.
· [bookmark: bookmark414]Hai hình vuông cố tỉ số cạnh là k thì tỉ số diện tích là k x k.
· [bookmark: bookmark415]Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt có chiều dài bằng chiều rộng.
· [bookmark: bookmark416]Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau và vuông góc với nhau, chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
[bookmark: bookmark419]II. Hình Thoi:
[bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark420]1. Hình thoi
[image: ]
· [bookmark: bookmark421]Hình thoi là tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
· [bookmark: bookmark422]Hình thoi ABCD có: AB // CD; BC // AD; AB = BC = CD = DA.
2. [bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark426]Chu vi hình thoi:
· [bookmark: bookmark427]Chu vi hình thoi bằng 4 lần độ dài cạnh của nó
· [bookmark: bookmark428]Công thức: P = 4 X a   => a = P : 4.
3. [bookmark: bookmark429]Diện tích hình thoi:
[image: ]
- Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường cheó chia cho 2.
Công thức: S =  => n =    ; 
Í
4. [bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark430][bookmark: bookmark431][bookmark: bookmark433]Một số lưu ý:
- Hai hình thoi có tỉ số cạnh là k thì tỉ số chu vi cũng là k.
- Hình vuông là hình thoi đặc biệt có 4 góc đều là góc vuông.
- Hai đường chéo của hình thoi vuông goc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
III. [bookmark: bookmark434]Một Số Ví Dụ:
Ví Dụ 1: Hai hình vuông có chu vi gấp nhau 5 lần. Hỏi diện tích của chúng gấp nhau bao nhiêu lần?
[bookmark: bookmark435][bookmark: bookmark436][bookmark: bookmark437]Giải
Chu vi gấp nhau 5 lần nên cạnh gấp nhau 5 lần.
Vậy diện tích gấp nhau là 5 X 5 = 25 lần.
Đáp Số: 25 lần
VíDụ 2: Người ta mở rộng một cáỉ sân hình vuông cả 4 phía, mỗi phía thêm 4m nên diện tích tăng thêm 240 m2. Hãy tính:
a) [bookmark: bookmark438]Cạnh sân sau khi mở rộng là bao nhiêu mét?
b) [bookmark: bookmark439]Cạnh sân trước khi mở rộng là bao nhiêu mét?
	
	A	B

	
	
	C



	7)
	



Diện tích của phần hình chữ nhật mở rộng màu xanh:
240 : 4 = 60 (m2)
Chiều dài của phần hình chữ nhật màu xanh là:
60 : 4 = 15 (m)
a) [bookmark: bookmark443]Cạnh sân sau khi mở rộng là:
15 + 4 = 19 (m)
b) [bookmark: bookmark444]Cạnh sân trước khi mở rộng là:
15-4 = 11 (m)
Đáp Số: a) 19m b) 11 m.
Ví Dụ 3: Tính diện tích hình thoi MBND. Biết ABCD là hình vuông và hai đường chéo của hình vuông: AC = BD = 20dm. M là điểm chính giữa của AO và N là điểm chính giữa của OC. O là điểm AC và BD cắt nhau.
Giải
[image: ]
Thấy MN và BD là hai đường chéo của hình thoi MBND.
Ta có: AM = OM và CN = ON
Lại có: OA = OC
Suy ra: AM = OM = CN = ON = 20 : 4 = 5 (dm)
Diện tích hình thoi MBND là: 5 x 20 : 2 = 50 dm2
	Đáp số: 	50 dm2
VíDụ 4: Một hình vuông cố cạnh 10cm. Nối các điểm chihh giữa của cac cạnh với các đỉnh của hình vuông như hình vẽ. Tihh diện tích phần tô màu cam.
[image: ]
[bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449][bookmark: bookmark450]Giải
[image: ]
Diện tích hình vuông là:
10 X 10 = 100 (cm2)
Diện tích phần tô màu cam là:  X 100 = 20 (cm2)
Đáp Số: 20 cm2
[bookmark: bookmark453]BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark452][bookmark: bookmark454]BÀI 5: HÌNH VUÔNG - HÌNH THOI
Bài 1: Tính chu vi và diện tích của một hình vuông có cạnh là : 
a) 28 cm	b) 305 m.
Bài 2: Hai hình vuông có số đo cạnh gấp nhau 3 lần. Hỏi:
a) [bookmark: bookmark455]Chu vi của chúng gấp nhau bao nhiêu lần.
b) [bookmark: bookmark456]Diện tích của chúng gấp nhau bao nhiêu lần.
Bài 3: Hai miếng tôn hình vuông có số đo cạnh gấp nhau 2 lần và cùng được cắt ra từ một lá lớn. Miếng tôn lớn nặng hơn miếng tôn bé 6 kg. Tính khối lượng mỗi miếng tôn.
Bài 4: Một hình vuông cố diện tích 25cm2. Tính chu vi của hình vuông đó.
Bài 5: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 6cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 456 cm2.
Bài 6: Một sân vận động hình chữ nhật, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sân được mở về hai phía, một phía chiều dài và một phía chiều rộng mỗi chiều 2 mét. Sân mới cũng là hình chữ nhật có diện tích lớn hơn sân cũ là 80 m2 Hỏi diện tích sân cũ bằng bao nhiêu mét vuông?
Bài 7: Một ao nước hình vuông, chính giữa ao là một đảo hình vuông. Phần mặt nước còn lại rộng 1260m2. Tổng chu vi của ao nước và đảo là 168m. Tính cạnh ao nước và cạnh của hòn đảo?
Bài 8: Người ta mở rộng một cáì hồ nuôi cá hình vuông về bốn phía như hình vẽ.
Sau khi mở rộng diện tích hồ tăng thêm 380m2. Tính diện tích hồ khi chưa mở rộng
[image: ]

Bài 9: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và diện tích bằng 256cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài 10: Tìm diện tích một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó 50% thì được hình vuông mới có diện tích là 193,5 cm2.
Bài 11: Chu vi của một hình chữ nhật là 160m. số đo chiều rộng bằng 60% số đo chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 12: Cho một hình vuông. Nối điểm giữa các cạnh hình vuông đó thì được hình vuông thứ hai; nối điểm giữa cac cạnh hình vuông thứ hai thì được hình vuống thứ ba; tiếp tục vẽ như thế. Hỏi:
a) [bookmark: bookmark457]Cố tất cả bao nhiêu hình vuông khi ta vẽ đến hình vuông thứ 100?
b) [bookmark: bookmark458]Cũng vẽ đến hình vuông thứ 100 thì cố tất cả bao hiêu hình tam giác trên hình vẽ?


c) [bookmark: bookmark459]Biết hình vuông thứ ba có diện tích là 640 cm2. Hỏi phải vẽ đến hình vuông thứ mấy thì tổng diện tích tất cả các hình vuông đã vẽ được 5115 cm2.


Bài 13: Một hình vuông cố cạnh 1 lem. Hỏi cố thể tìm được bao nhiẽu hình chữ nhật cố cùng chu vi với hinh vuông đó, biết rằng số đo các cạnh của hình chữ nhật này là các số tự nhiên tính theo đơn vị cm?
Bài 14: Tính chu vi hình thoi có cạnh là 5 dm.
Bài 15: Tính diện tích hình thoi có độ dài các đường chéo lần lượt là:
a) 8 cm và 5 cm	b) 12 dm và lm
Bài 16: Một hình thoi có đường chéo thứ nhất là 56 cm và diện tích là 5 600 cm2. Tính độ dài của đường chéo còn lại.
[bookmark: bookmark460][bookmark: bookmark461][bookmark: bookmark462]HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
BÀI 5: HÌNH VUÔNG - HÌNH THOI
Bài 1: Tính chu vi và diện tích của một hình vuông cố cạnh là :
a) 28 cm	b) 305 m.
Hướng Dẫn Giải
a) [bookmark: bookmark463]Chu vi hình vuồng là : 4 X 28 = 112 (cm)
Diện tích hình vuông là : 28 X 28 = 784 (cm2)
Đáp Số: 112 cm; 784 cm2
b) [bookmark: bookmark464]Chu vi hình vuông là : 4 X 305 = 1220 (m)
Diện tích hình vuông là : 305 X 305 = 93025 (m2)
Đáp Số : 1220 m ;	93025 m2
Bài 2: Hai hình vuông có số đo cạnh gấp nhau 3 lần. Hỏi:
a) [bookmark: bookmark465]Chu vi của chúng gấp nhau bao nhiêu lần.
b) [bookmark: bookmark466]Diện tích của chúng gấp nhau bao nhiêu lần.
Hướng Dẫn Giải
a) [bookmark: bookmark467]Chu vi của chúng gấp nhau : 3 lần.
b) [bookmark: bookmark468]Diện tích của chúng gấp nhau : 3 X 3 = 9 lần.
Đáp Số : a) 3 lần ; b) 9 lần.
Bài 3: Hai miếng tôn hình vuông cố số đo cạnh gấp nhau 2 lần và cùng được cắt ra từ một lá lớn. Miếng tôn lớn nặng hơn miếng tổn bé 6 kg. Tihh khối lượng mỗi miếng tôn.
Hướng Dẫn Giải
Hai hình vuông cố số đo cạnh gấp nhau 2 lần thì diện tích của chúng gấp nhau 
2 x 2 = 4 lần, 
do đó khối lượng của chúng cũng gấp nhau 4 lần.
Khối lượng miếng tôn nhỏ là : 6 : (4 - 1) X 1 = 2 (kg)
Khối lượng miếng tôn lớn là : 6 + 2 = 8 (kg)
Đáp Số : 2kg ; 8kg.
Bài 4: Một hình vuông cố diện tích 25cm2. Tihh chu vi của hình vuông đó.
Hướng Dẫn Giải
Ta có : 25 = 5 X 5.
Cạnh hình vuông là : 5 cm.
Chu vi hình vuông là : 4 X 5 = 20 (cm)
Đáp Số : 20 (cm)
Bài 5: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 6cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 456 cm2.
Hướng Dẫn Giải
[image: ]
Diện tích phần bị giảm (màu vàng trên hình) có thể ghép thành một hình chữ nhật cố chiều rộng 6cm và chiều dài bằng 2 lần cạnh hình vuông trừ đi 6cm.
Hai lần cạnh hình vuông là : 456 : 6 + 6 = 82 (cm)
Cạnh hình vuông là : 82 : 2 = 41 (cm)
Chu vi hình vuông là : 4 X 41 = 164 (cm)
Đáp Số : 164 (cm)
Bài 6: Một sân vận động hình chữ nhật, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sân được mở về hai phía, một phía chiều dài và một phía chiều rộng mỗi chiều 2 mét. Sân mới cũng là hình chữ nhật có diện tích lớn hơn sân cũ là 80 m2 Hỏi diện tích sân cũ bằng bao nhiêu mét vuông?
Hướng Dẫn Giải





[image: ]

Diện tích phần mở rộng bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là 2m và chiều dài bằng “tổng chiều dài và chiều rộng của sân ban đầu cộng thêm 2m”. 
Chiều dài đó là: 80 : 2 = 40 (m)
Tổng Chiều dài và chiều rộng của sân cũ bằng: 40 - 2 = 38 (m)
Chiều rộng sân cũ: 38 : (3 +1) = 9,5 (m)
Chiều dài sân cũ: 9,5x3 = 28,5 (m)
Diện tích sân cũ: 9,5 X 28,5 = 270,75 (m2)
Đáp Số: 270,75m2.
Bài 7: Một ao nước hình vuông, chính giữa ao là một đảo hình vuông. Phần mặt nước còn lại rộng 1260m2. Tổng chu vi của ao nước và đảo là 168m. Tính cạnh ao nước và cạnh của hòn đảo?
Hướng Dẫn Giải:

[image: ]

phần mặt nước còn lại thành hai hình thang	có diện tích bằng	nhau (như hình).
Diện tích một hình thang là: 1260 :	2 = 630	(m2).

Tổng một cạnh của ao và một cạnh	của đảo chính là tổng đáy	lớn và 	đáy nhỏ của hình
thang và bằng: 168 : 4 = 42 (m)
Chiều cao hình thang là: 630 X 2 : 42 = 30 (m)
Thấy chiều cao hình thang bằng hiệu độ dài cạnh ao và cạnh đảo.
Độ dài cạnh ao là: (42 + 30) : 2 = 36 (m)
Độ dành cạnh đảo là: 36 -30 = 6 (m)
Đáp Số: 36m và 6m.
Bài 8: Người ta mở rộng một cai hồ nuôi cá hình vuông về bốn phía như hình vẽ.
Sau khi mở rộng diện tích hồ tăng thêm 380m2. Tính diện tích hồ khi chưa mở rộng

[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]

Ta chia phần mở rộng thành 4 phần là hình chữ nhật bằng nhau (màu xanh, cam, vàng, hồng).
Diện tích của phần màu xanh là: 380 : 4 = 95 (m2)
Chiều dài phần hình chữ nhật màu xanh là: 95 : 2,5 = 38 (m)
Cạnh ao khi chưa mở rộng là: 38 - 2,5 = 35,5 (m)
Diện tích ao khi chưa mở rộng là: 35,5 X 35,5 = 1260,25 (m2)
Đáp Số: 1260,25 (m2)





Bài 9: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và diện tích bằng 256cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Hướng Dẫn Giải
Chiều dài là 4 phần bằng nhau thì chiều rộng là 1 phần. Chia hình chữ nhật thành 4 hình vuông như hình dưới:
	

	
	
	



Diện tích một hình vuông là : 256 : 4 = 64 (cm2)
Mà 64 = 8x8 => Chiều rộng hcn là : 8cm 
 Chiều dài là : 8x 4 = 32 cm
Chu vi: (8 + 32) X 2 = 80 cm
Đáp Số: 80 cm
Bài 10: Tìm diện tích một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó 50% thì được hình vuông mới có diện tích là 193,5 cm2.
Hướng Dẫn Giải
Tỉ số phần trăm của cạnh hình vuông mới so với cạnh hình vuông ban đầu là: 
100% + 50% = 150%
Tỉ số phần trăm của diện tích hình vuông mới so với hình vuông ban đầu là:
150% X 150% = 225%
Diện tích hình vuông ban đầu là:
193,5 : 225 X 100 = 86 (cm2)
Đáp Số: 86 (cm2)
Bài 11: Chu vi của một hình chữ nhật là 160m. số đo chiều rộng bằng 60% số đo chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Hướng Dẫn Giải
Đổi 60% = 
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : 2 = 80 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 80 : (3 + 5) X 3 = 30 (m)
Chiều dài hình chữ nhật là: 80 - 30 = 50 (m)
Diện tích hình chữ nhật là: 30 X 50 = 1500 (m2)
Đáp số: 1500 (m2)
Bài 12: Cho một hình vuông. Nối điểm giữa cac cạnh hình vuông đó thì được hình vuông thứ hai; nối điểm giữa các cạnh hình vuông thứ hai thì được hình vuông thứ ba; tiếp tục vẽ như thế. Hỏi:
a) Có tất cả bao nhiêu hình vuông khi ta vẽ đến hình vuông thứ 100?
b) [bookmark: bookmark473]Cũng vẽ đến hình vuông thứ 100 thì có tất cả bao hiêu hình tam giác trên hình vẽ?
c) [bookmark: bookmark474]Biết hình vuông thứ ba có diện tích là 640 cm2. Hỏi phải vẽ đến hình vuông thứ mấy thì tổng diện tích tất cả các hình vuông đã vẽ được 5115 cm2.





[bookmark: bookmark472]Hướng Dẫn Giải
[image: ]

a) [bookmark: bookmark475]Sau khi vẽ hình vuông thứ nhất ta được 1 hình vuông.
Sau khi vẽ hình vuồng thứ hai ta được 2 hình vuông.
Sau khi vẽ hình vuông thứ ba ta được 3 hình vuông.
Sau khi vẽ hình vuông thứ 100 ta được 100 hình vuông,
b) [bookmark: bookmark476]Sau khi vẽ hình vuông thứ nhất ta được 0 tam giác. Sau khi vẽ hình vuông thứ hai ta được 4 tam giác.
Sau khi vẽ hình vuông thứ ba ta được 2x4 = 8 tam giác.
Sau khi vẽ hình vuông thứ 100 ta được: 99 X 4 = 396 tam giác.
c) [bookmark: bookmark477]Thấy: Diện tích mỗi hình vuông bằng một nửa diện tích hình vuông vẽ trước đó. Diện tích hình vuông thứ hai là: 640 X 2 = 1280 (cm2) Diện tích hình vuông thứ nhất là: 1280 X 2 = 2560 (cm2)
Lần lượt ta tính diện tích hình vuông thứ 4; 5; ...; 10 là:
320; 160; 80; 40; 20; 10; 5 cm2.
Ta có:
2560+ 1280 + 640 + 320+ 160+ ... +5 = 5115 (cm2)
Vậy cần vẽ đến hình vuổng thứ 10.
Đáp Số: a) 100; b) 396;	c) 10
Bài 13: Một hình vuông có cạnh 11 cm. Hỏi cố thể tìm được bao nhiêu hình chữ nhật có cùng chu vi với hình vuông đó, biết rằng số đo các cạnh của hình chữ nhật này là các số tự nhiên tính theo đơn vị cm?
Hướng Dẫn Giải
Chu vi của hình vuông hay cũng chính là chu vi của hình chữ nhật là: 
4x11=44 (cm)
Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 44 : 2 = 22 (cm)
Ta có: 22 = 1 + 21 = 2 + 20 = ...= 10 + 12.
Cố tất cả 10 tổng như vậy. Do đó, có 10 hình chữ nhật có cùng chu vi của hình vuông.
Đáp Số: 10.
Bài 14: Tính chu vi hình thoi có cạnh là 5 dm.
Hướng Dẫn Giải
Chu vi hình thoi là: 4 X 5 = 20 (dm)


Đáp Số: 20 (dm).


Bài 15: Tính diện tích hình thoi có độ dài các đường chéo lần lượt là:
a) 8 cm và 5 cm	b)12dm và 1m
Hướng Dẫn Giải
a) [bookmark: bookmark478]Diện tích hình thoi là: 8 x 5 : 2 = 20 (cm2)
b) [bookmark: bookmark479]Đổi 1m = 10 dm.
Diện tích hình thoi là: 12 x 10 : 2 = 60(cm2)
Đáp Số: a) 20 cm2; b) 60 cm2.
Bài 16: Một hình thoi có đường chéo thứ nhất là 56 cm và diện tích là 5 600 cm2.
Tính độ dài của đường chéo còn lại.
Hướng Dẩn Giải
Độ dài đường chéo còn lại là: 2 x 5 600 : 56 = 200 (cm)


Đáp Số: 200 cm.


[bookmark: bookmark480][bookmark: bookmark481][bookmark: bookmark482]BÀI 6: HÌNH TRÒN
[bookmark: bookmark483][bookmark: bookmark484][bookmark: bookmark485]1. Hình tròn:
VD: Mặt trăng rằm, mặt chiếc mâm, ... .là những hình tròn.
· [bookmark: bookmark486]Đường tròn là đường bao quanh hình tròn.
· [bookmark: bookmark487]Điểm O gọi là tâm đường tròn.
[image: ]

· [bookmark: bookmark488]Đoạn thẳng nối tâm với một điểm trên đường tròn gọi là bán kính (kí hiệu: r)
· [bookmark: bookmark489]Đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm trên đường tròn thì gọi là đường kính (kí hiệu là: d)
· [bookmark: bookmark490]Đường tròn chỉ có một tâm nhưng có vô số đoạn thẳng là bán kính, đường kính.
· [bookmark: bookmark491]Kí hiệu:
+ Bán kính: r
+ Đường kính: d
+ Chu vi: C (chu vi đường tròn)
+ Diện tích: S (diện tích hình tròn)
2. [bookmark: bookmark492]Các công thức cần nhớ:
· [bookmark: bookmark493]d = 2 X r => r = d : 2.
· [bookmark: bookmark494]C = 3,14 x d = 2 x r x 3,14.
· [bookmark: bookmark495]S = r x r x 3,14 => r x r = S : 3,14.
3. [bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark496][bookmark: bookmark497][bookmark: bookmark499]Một số chú ý
· [bookmark: bookmark500]Hai đường tròn có tỉ số bán kính (đường kính) là k thì tỉ số chu vi cũng là k.
· [bookmark: bookmark501]Hai đường tròn có tỉ số chu vi là k thì tỉ số bán kính (đường kính) cũng là k.
· [bookmark: bookmark502]Hai hình tròn có tỉ số bán kính (đường kính, chu vi) là k thì tỉ số diện tích cũng là k x k.
4. [bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark503][bookmark: bookmark504][bookmark: bookmark506]Một số ví dụ:
Ví Dụ 1: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 452,16 cm2.
[bookmark: bookmark507][bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509]Giải
Nếu giảm đường kính hình tròn 20% thì bán kính cũng giảm 20% so với kính ban đầu.
Ban kính sau khi giảm bằng : 100% - 20% = 80% bán kính ban đầu.
Diện tích hình tròn sau khi giảm là : 80% X 80% = 64% diện tích hình tròn ban đầu.
Diện tích giảm bằng : 100% - 64% = 36% diện tích ban đầu.
Diện tích hình tròn ban đầu là : 452,16 : 36 X 100 = 1256 (cm2)
[bookmark: bookmark510][bookmark: bookmark511][bookmark: bookmark512]Đáp Số : 1256 cm2.
Ví Dụ 2: Trên một đường tròn, lấy 2013 điểm khác nhau, qua mỗi cặp điểm Toán kẻ một đường thẳng và chỉ một mà thôi. Hỏi Toán thu được bao nhiêu đường thẳng khác nhau?
[bookmark: bookmark513][bookmark: bookmark514][bookmark: bookmark515]Giải
Tại một điểm bất kỳ ta luôn kẻ được 2012 đường thẳng đi qua 2012 điểm còn lại trên đường tròn. Tuy nhiên, mỗi đường đã được tính hai lần nhưng trên thực tế nó chỉ là một đường thẳng.
Số đường thẳng bạn Toán thu được là: 2012 X 2013 : 2 = 2 025 078 (đường thẳng)
Đáp Số: 2 025 078 (đường thẳng)
Ví Dụ 3: Một bánh xe hình tròn có đường kính là 0,65m. Nếu bánh xe đó quay 120 vòng thì sẽ đi được một quãng đường là bao nhiêu?
[bookmark: bookmark516][bookmark: bookmark517][bookmark: bookmark518]Giải
Chú ý: Khi bánh xe quay được một vồng thì quãng đường đi được cũng bằng chu vi của bánh xe.
Chu vi của bánh xe là: 0,65 X 3,14 = 2,041 (m)
Quãng đường chiếc xe đi được là: 120 X 2,041 = 244,92 (m)
Đáp Số: 244,92 (m)
VíDụ 4: Cho hình vẽ sau. Tính diện tích hình tròn, biết diện tích hình vuông là 56cm2.
[image: ]

[image: ]
[bookmark: bookmark519][bookmark: bookmark520][bookmark: bookmark521]Giải
Gọi cạnh hình vuông là a thì bán kính hình tròn là: 
Diện tích hình tròn là:  x 3,14 =  x 3,14



Thấy a x a = 56 (cm2)



Diện tích hình tròn là:  X 3,14 = 43,96 (cm2)
Đáp Số: 43,96 (cm2).
Ví Dụ 5: Cho hình vẽ sau. Tính tổng chu vi 4 đường tròn nhỏ, biết chu vi đường tròn lớn là 20,17 cm.





[bookmark: bookmark522][bookmark: bookmark523][bookmark: bookmark524]Giải

Giải
Gọi chu vi của 4 đường tròn nhỏ lần lượt là: a, b, c, d.
Chu vi của đường tròn lớn là: e.
Ta cố: e = a + b + c + d.
Tổng chu vi của 4 đường tròn nhỏ là:
3,14 X a + 3,14 X b + 3,14 X c + 3,14 X d = 3,14 x (a + b + c + d) = 3,14 X e.
Vậy tổng chu vi 4 đường tròn nhỏ bằng chu vi của đường tròn lớn và bằng 20,17 cm.
Đáp Số: 20,17 (cm)
[bookmark: bookmark525][bookmark: bookmark526][bookmark: bookmark527]BÀI 6: BÀI TẬP TỰ LUYỆN HÌNH TRÒN
Bài 1. Tìm chu vi và diện tích hình tròn có: r = 5cm ; r = 0,8cm ; r =  dm.
Bài 2. Tihh bán kính hình tròn có chu vi: C = 16,328dm ; C = 8,792cm ; C = 26,376m.
Bài 3. Tính diện tích hình tròn có chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm ; C = 16,956cm.
Bài 4. Một bảng chỉ đường hình tròn có đường kính 50cm.
a. [bookmark: bookmark528]Tính diện tích bảng chỉ đường bằng mét vuông?
b. [bookmark: bookmark529]Người ta sơn hai mặt tấm bảng đó, mỗi mét vuông hết 7000đồng. Hỏi sơn tấm bảng đó tốn hết bao nhiêu tiền ?
Bài 5. Một biển báo giao thông tròn có đường kính 40cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng  diện tích của biển báo. Tính diện tích phần mũi tên?
[image: ]

Bài 6. Diện tích hình H đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa hình tròn.
Tìm diện tích hình H.

                                              8cm
[image: ]
Bài 7. Cho hình tròn tâm O,đường kính AB = 8cm.
a). Tính chu vi hình tròn tâm O, đường kính AB; hình tròn tâm M, đường kính OA
và hình tròn tâm N, đường kính OB.
b). So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình
tròn tâm O.
[bookmark: _GoBack][image: ]

Bài 8. Tính diện tích hình tam giác vuông ABC. Trong hình vẽ bên, biết hình tròn tâm A có chu vi là 37,68 cm.
[image: ]

Bài 9. Sân trường em hình chữ nhật có chiều dài 45m và hơn chiều rộng 6,5m Chính giữa sân có 1 bồn hoa hình tròn đường kính 3,2m. Tính diện tích sân trường còn lại?
Bài 10. Một sân vận động có hình dáng và kích thước như hình vẽ bên. Tính :
a) [bookmark: bookmark530]Chu vi sân vận động.
b) [bookmark: bookmark531]Diện tích sân vận động.


[image: ]


Bài 11: Cho hình vuông ABCD có 4 đỉnh nằm trên hình tròn tâm O, bán kính 3cm.
Tìm tỉ số phần trăm diện tích của hình tròn và diện tích hình vuông đó.
[image: ]

Bài 12: Cho hình vuông ABCD và hình tròn tâm O có đường kinh bằng độ dài cạnh hình vuông. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn và diện tích hình vuông đó.
Bài 13: Hình vẽ gồm hai hình vuông và một hình tròn. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình vuông MNPQ và hình vuông ABCD.
[image: ]

Bài 14: Hình vẽ sau gồm hai hình tròn và một hình vuông. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn bé và hình tròn lớn.



[image: ]


Bài 15: Cho hai hình tròn: Hình tròn tâm C có đường kính AO và hình tròn tâm O có đường kính AB.
a) [bookmark: bookmark532]Chu vi hình tròn lớn gấp... .lần chu vi hình tròn bé.
b) [bookmark: bookmark533]Diện tích hình tròn lớn gấp ... lần diện tích hình tròn bé.
[image: ]
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